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1  Giới  thiệu  về  VLT  2800

1.4.1  Nguyên  tắc  điều  khiển

1.4  Công  nghệ1.1  Mục  đích  của  Sổ  tay

1.3  Phiên  bản  tài  liệu  và  phần  mềm

1.2  Tài  liệu  có  sẵn

1

6.  Biến  tần

Hướng  dẫn  sử  dụng  Profibus  DP

Chuyển  đổi  điện  áp  DC  thành  điện  áp  xoay  chiều  có  thể  thay  đổi  với  

tần  số  thay  đổi.

Hướng  dẫn  thiết  kế  này  dành  cho  các  kỹ  sư  dự  án  và  hệ  thống,  nhà  tư  

vấn  thiết  kế  cũng  như  các  chuyên  gia  về  ứng  dụng  và  sản  phẩm.  Thông  tin  kỹ  

thuật  được  cung  cấp  để  hiểu  khả  năng  của  bộ  biến  tần  để  tích  hợp  vào  hệ  thống  

giám  sát  và  điều  khiển  động  cơ.  Thông  tin  chi  tiết  liên  quan  đến  hoạt  

động,  yêu  cầu  và  đề  xuất  tích  hợp  hệ  thống  được  mô  tả.  Thông  tin  

được  chứng  minh  về  đặc  tính  nguồn  điện  đầu  vào,  đầu  ra  để  điều  khiển  động  cơ  

và  điều  kiện  vận  hành  xung  quanh  của  bộ  chuyển  đổi.

•  Bộ  gắn  từ  xa  VLT  2800  LCP

7.  Điện  áp  động  cơ  

Điện  áp  xoay  chiều  thay  đổi  tùy  theo  điện  áp  nguồn.

4.  Cuộn  dây  mạch  trung  gian  Cân  bằng  

dòng  điện  mạch  trung  gian  và  hạn  chế  tải  lên  nguồn  điện  và  các  bộ  phận  

(máy  biến  áp  nguồn,  dây  cáp,  cầu  chì  và  công  tắc  tơ).

•  Hướng  dẫn  sử  dụng  Modbus  RTU

3.  Mạch  trung  gian

Bộ  chuyển  đổi  tần  số  sẽ  chỉnh  lưu  điện  áp  xoay  chiều  từ  nguồn  điện  lưới  

thành  điện  áp  DC  và  thay  đổi  điện  áp  này  thành  điện  áp  xoay  chiều  với  biên  

độ  và  tần  số  thay  đổi.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

•  Hướng  dẫn  thiết  kế  VLT  2800

Việc  xem  xét  thông  tin  chi  tiết  về  sản  phẩm  trong  giai  đoạn  thiết  kế  sẽ  

rất  hữu  ích  trong  việc  phát  triển  một  hệ  thống  được  hình  thành  tốt  với  

chức  năng  và  hiệu  quả  tối  ưu.

Cân  bằng  điện  áp  mạch  trung  gian.

Dừng  chính  xác

•  Che  phủ  thiết  bị  đầu  cuối  VLT  2800  Nema  1

2.  Cầu  chỉnh  

lưu  3  pha  chỉnh  lưu  điện  áp  xoay  chiều  thành  điện  áp  một  chiều.

Hướng  dẫn  sử  dụng  điện  trở  phanh

Bảo  vệ  chống  lại  các  mối  nguy  hiểm  về  điện

Tần  số  thay  đổi:  0,2-132/1-590  Hz.

Hướng  dẫn  sử  dụng  Profibus  DP  V1

VLT®  là  nhãn  hiệu  đã  đăng  ký.

8.  Thẻ  điều  khiển  

Thẻ  điều  khiển  điều  khiển  biến  tần  tạo  ra  dạng  xung  chuyển  đổi  điện  áp  DC  

thành  điện  áp  xoay  chiều  thay  đổi  với  tần  số  thay  đổi.

Do  đó,  động  cơ  nhận  được  điện  áp  và  tần  số  thay  đổi,  cho  phép  điều  khiển  

tốc  độ  biến  đổi  vô  hạn  của  động  cơ  AC  tiêu  chuẩn  3  pha.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Điện  áp  DC  2  x  điện  áp  nguồn  [V].

Hướng  dẫn  sử  dụng  Metasys  N2

•  Hướng  dẫn  sử  dụng  DeviceNet  VLT  2800

Tài  liệu  có  sẵn  để  hiểu  các  chức  năng  và  lập  trình  của  bộ  biến  

tần  cụ  thể.

Cũng  bao  gồm  các  tính  năng  an  toàn,  giám  sát  tình  trạng  lỗi,  

báo  cáo  trạng  thái  hoạt  động,  khả  năng  giao  tiếp  nối  tiếp  cũng  như  các  

tùy  chọn  và  tính  năng  có  thể  lập  trình.  Các  chi  tiết  thiết  kế  như  

yêu  cầu  về  địa  điểm,  cáp,  cầu  chì,  dây  điều  khiển,  kích  thước  và  trọng  

lượng  của  các  thiết  bị  cũng  như  các  thông  tin  quan  trọng  khác  cần  

thiết  để  lập  kế  hoạch  tích  hợp  hệ  thống  cũng  được  cung  cấp.

•  Chức  năng  lắc  lư

•  Hướng  dẫn  nhanh  VLT  2800

5.  Bình  ngưng  mạch  trung  gian

1.  Điện  áp  nguồn  

1x220-240  V  AC,  50/60  Hz  3x200-240  

V  AC,  50/60  Hz  3x380-480  V  AC,  

50/60  Hz

•  Hướng  dẫn  sử  dụng  bộ  lọc  VLT  2800

•

•

•
•

•

•

3,2X

Phiên  bản  phần  mềm
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1.4.7  Bảo  vệ  động  cơ  nâng  cao

1.5  Phê  duyệt  và  chứng  nhận

1.4.6  Cách  ly  điện  đáng  tin  cậy

1.4.2  Nguyên  lý  điều  khiển  VLT  2800

1.4.4  Bảo  vệ  nguồn  điện

1.4.3  Đầu  vào  và  đầu  ra  có  thể  lập  trình  trong  
4  thiết  lập

1.4.5  Bảo  vệ  bộ  biến  tần

CẢNH  BÁO

1  1

Điện  áp  định  mức  của  động  cơ  và  mô-men  xoắn  tối  đa  có  thể  được  duy  trì  ở  mức  

xấp  xỉ.  Điện  áp  thấp  10%  trong  nguồn  điện  lưới.

Việc  giám  sát  liên  tục  dòng  điện  mạch  trung  gian  cho  phép  bật  đầu  ra  động  cơ,  ví  

dụ  như  bằng  công  tắc  tơ.

Bộ  chuyển  đổi  tần  số  tuân  thủ  các  yêu  cầu  duy  trì  bộ  nhớ  nhiệt  UL508C.  Để  

biết  thêm  thông  tin,  hãy  tham  khảo  chương  4.2.2  Termisk  motorbeskyttelse  

-parameter  128.

Giám  sát  hiệu  quả  nguồn  điện  chính  có  nghĩa  là  thiết  bị  sẽ  dừng  nếu  xảy  ra  

hiện  tượng  mất  pha.  Bằng  cách  này,  bộ  biến  tần  và  bộ  ngưng  tụ  trong  mạch  

trung  gian  được

Bộ  biến  tần  là  một  thiết  bị  điện  tử  có  khả  năng  điều  khiển  vô  số  RPM  của  động  cơ  

AC.  Bộ  biến  tần  điều  khiển  tốc  độ  động  cơ  bằng  cách  chuyển  đổi  điện  áp  và  

tần  số  thông  thường  từ  nguồn  điện  lưới,  ví  dụ  400  V/50  Hz,  thành  các  

cường  độ  thay  đổi.  Ngày  nay,  động  cơ  AC  điều  khiển  bằng  bộ  biến  tần  là  một  phần  

tự  nhiên  của  tất  cả  các  loại  nhà  máy  tự  động  hóa.

Ngược  lại  với  bảo  vệ  lưỡng  kim  truyền  thống,  bảo  vệ  điện  tử  tính  đến  việc  giảm  

khả  năng  làm  mát  ở  tần  số  thấp  do  tốc  độ  quạt  giảm  (động  cơ  có  quạt  bên  

trong).  Chức  năng  này  không  thể  bảo  vệ  từng  động  cơ  khi  động  cơ  được  kết  nối  

song  song.  Bảo  vệ  động  cơ  nhiệt  có  thể  được  so  sánh  với  công  tắc  bảo  vệ  động  

cơ,  CTI.

Vì  tất  cả  các  thiết  bị  400  V  trong  Dòng  VLT  2800  đều  có  cuộn  dây  mạch  trung  gian  

nên  chỉ  có  một  lượng  nhỏ  nhiễu  sóng  hài  từ  nguồn  điện  lưới.  Điều  này  mang  lại  hệ  

số  công  suất  tốt  (dòng  điện  cực  đại  thấp  hơn),  giúp  giảm  tải  khi  lắp  đặt  nguồn  

điện.

Bộ  biến  tần  có  bảo  vệ  động  cơ  điện  tử  tích  hợp.  Bộ  biến  tần  tính  toán  nhiệt  

độ  động  cơ  dựa  trên  dòng  điện,  tần  số  và  thời  gian.

không  bị  quá  tải,  điều  này  sẽ  làm  giảm  đáng  kể  tuổi  thọ  của  bộ  biến  tần.  

Bộ  chuyển  đổi  tần  số  cung  cấp  khả  năng  bảo  vệ  nhiệt  độ  theo  tiêu  chuẩn.  

Nếu  có  tình  trạng  quá  tải  nhiệt,  chức  năng  này  sẽ  ngắt  điện

Nếu  các  động  cơ  được  mắc  song  song,  từng  động  cơ  vẫn  có  nguy  cơ  quá  nhiệt.  Để  bảo  

vệ  bộ  biến  tần  khỏi  bị  quá  nhiệt,  hãy  lắp  một  nhiệt  điện  trở  và  kết  nối  nó  với  

đầu  vào  nhiệt  điện  trở  (đầu  vào  kỹ  thuật  số)  của  bộ  biến  tần.  Xem  chương  

4.2.2  Termisk  motorbe-skyttelse  -parameter  128  để  biết  thêm  thông  tin.

Lập  trình  các  chức  năng  cần  thiết  trên  bảng  điều  khiển  hoặc  thông  qua  giao  tiếp  

nối  tiếp.

biến  tần.

Bộ  biến  tần  có  hệ  thống  điều  khiển  biến  tần  gọi  là  VVC  (Điều  khiển  vectơ  điện  

áp).  VVC  điều  khiển  động  cơ  cảm  ứng  bằng  cách  cung  cấp  năng  lượng  cho  nó  

với  tần  số  thay  đổi  và  điện  áp  phù  hợp  với  nó.  Nếu  tải  động  cơ  thay  đổi  thì  công  

suất  và  tốc  độ  của  nó  cũng  thay  đổi.  Đó  là  lý  do  tại  sao  dòng  điện  động  cơ  được  

đo  liên  tục  và  mô  hình  động  cơ  được  sử  dụng  để  tính  toán  yêu  cầu  điện  áp  

thực  tế  và  độ  trượt  của  động  cơ.

Trong  bộ  biến  tần,  có  thể  lập  trình  các  đầu  vào  điều  khiển  và  đầu  ra  tín  hiệu  

khác  nhau  và  chọn  4  cài  đặt  khác  nhau  do  người  dùng  xác  định  cho  hầu  hết  các  

tham  số.

Để  biết  thêm  thông  tin,  xem  chương  5.1.1  Cách  ly  điện  (PELV).

Hướng  dẫn  thiết  kế

Xem  chương  5.1.1  Cách  ly  điện  (PELV)  để  biết  thêm  thông  tin.

Bộ  biến  tần  được  bảo  vệ  chống  lại  hiện  tượng  quá  độ  đôi  khi  xảy  ra  trên  nguồn  

điện,  ví  dụ  như  nếu  ghép  nối  với  hệ  thống  bù  pha  hoặc  nếu  cầu  chì  nổ  khi  sét  đánh.

Trong  bộ  biến  tần,  tất  cả  đầu  vào/đầu  ra  kỹ  thuật  số,  đầu  vào/đầu  ra  

analog  và  thiết  bị  đầu  cuối  cho  giao  tiếp  nối  tiếp  đều  được  cung  cấp  

từ  hoặc  kết  nối  với  các  mạch  tuân  thủ  yêu  cầu  PELV.  PELV  cũng  được  tuân  thủ  

liên  quan  đến  các  thiết  bị  đầu  cuối  rơle  để  chúng  có  thể  được  kết  nối  với  điện  

thế  chính.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Phép  đo  dòng  điện  trong  mạch  trung  gian  giúp  bảo  vệ  tần  số  một  cách  hoàn  

hảo  trong  trường  hợp  xảy  ra  đoản  mạch  hoặc  lỗi  nối  đất  trên  kết  nối  động  cơ.
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1.6  Thải  bỏ

rác  thải  sinh  hoạt.

số  8

Thu  thập  nó  một  cách  riêng  biệt  theo  pháp  

luật  địa  phương  và  hiện  hành.

Không  vứt  bỏ  thiết  bị  có  chứa  các  bộ  phận  điện  

cùng  với
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Tuy  nhiên,  nếu  bộ  biến  tần  được  cung  cấp  để  sử  dụng  trong  máy,  Danfoss  sẽ  

cung  cấp  thông  tin  về  các  khía  cạnh  an  toàn  liên  quan  đến  bộ  biến  tần.  

Danfoss  thực  hiện  điều  này  bằng  tuyên  bố  của  nhà  sản  xuất.

Ghi  nhãn  CE  là  gì?

Chỉ  thị  EMC  (89/336/EEC)

tuyên  bố  hợp  quy  theo  yêu  cầu.

nhãn  CE  như  một  cách  đơn  giản  để  thể  hiện  liệu  sản  phẩm  có  tuân  

thủ  các  chỉ  thị  liên  quan  của  EU  hay  không.  Nhãn  CE  không  nói  gì  về  thông  

số  kỹ  thuật  hoặc  chất  lượng  của  sản  phẩm.  Bộ  chuyển  đổi  tần  số  được  quy  

định  bởi  3  chỉ  thị  của  EU:

Nhãn  Danfoss  CE  theo  đúng  chỉ  thị  và  ban  hành  tuyên  bố  hợp  quy  theo  

yêu  cầu.  Để  thực  hiện  cài  đặt  đúng  EMC,  sách  hướng  dẫn  này  cung  cấp  hướng  

dẫn  chi  tiết  về  cách  cài  đặt.  Ngoài  ra,  Danfoss  còn  nêu  rõ  các  tiêu  

chuẩn  mà  các  sản  phẩm  khác  nhau  của  chúng  tôi  tuân  thủ.

EMC  là  viết  tắt  của  khả  năng  tương  thích  điện  từ.  Sự  hiện  diện  của  

khả  năng  tương  thích  điện  từ  có  nghĩa  là  sự  can  thiệp  lẫn  nhau  giữa  các  bộ  

phận/thiết  bị  khác  nhau  rất  nhỏ  nên  hoạt  động  của  các  thiết  bị  

không  bị  ảnh  hưởng.

Mục  đích  của  việc  dán  nhãn  CE  là  để  tránh  những  trở  ngại  kỹ  thuật  đối  với  

thương  mại  trong  EFTA  và  EU.  EU  đã  đưa  ra

Tất  cả  các  máy  có  bộ  phận  chuyển  động  quan  trọng  đều  phải  tuân  theo  chỉ  thị  

về  máy  móc.  Vì  bộ  biến  tần  phần  lớn  là  điện  nên  nó  không  thuộc  chỉ  thị  về  

máy  móc.

Chỉ  thị  về  máy  móc  (98/37/EEC)

Bộ  biến  tần  thường  được  các  chuyên  gia  trong  ngành  sử  dụng  nhiều  nhất  

như  một  bộ  phận  phức  tạp  tạo  thành  một  phần  của  thiết  bị,  hệ  thống  hoặc  hệ  

thống  lắp  đặt  lớn  hơn.  Cần  lưu  ý  rằng  trách  nhiệm  về  các  đặc  tính  EMC  

cuối  cùng  của  thiết  bị,  hệ  thống  hoặc  hệ  thống  lắp  đặt  thuộc  về  người  lắp  đặt.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Bộ  biến  tần  phải  được  dán  nhãn  CE  theo  chỉ  thị  điện  áp  thấp.  Chỉ  thị  này  

áp  dụng  cho  tất  cả  các  thiết  bị  điện  và  thiết  bị  được  sử  dụng  trong  dải  

điện  áp  50-1000  V  AC  và  75-1500  V  DC.  Nhãn  Danfoss  CE  theo  đúng  chỉ  thị  và  

ban  hành  giấy  chứng  nhận

Giới  thiệu  về  VLT  2800
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1.7.1  Giới  thiệu

1.7  Chọn  Bộ  chuyển  đổi  tần  số  chính  xác

PINV.

PINV.

1  1

Dòng  điện  ra  định  mức  của  bộ  biến  tần  IINV.  phải  bằng  hoặc  lớn  hơn  dòng  điện  yêu  cầu  của  động  cơ.

Điện  áp
VLT  2800  có  sẵn  cho  2  dải  điện  áp  nguồn:

Điện  áp  xoay  chiều  3  pha  3x200-240  V

Phần  này  giải  thích  cách  chỉ  định  và  đặt  mua  VLT  2800.

Bộ  biến  tần  phải  được  chọn  trên  cơ  sở  dòng  điện  động  cơ  hiện  tại  khi  tải  tối  đa  của  thiết  bị.  Các

Hướng  dẫn  thiết  kếGiới  thiệu  về  VLT  2800

380-480  V.

Chọn  xem  bộ  biến  tần  có  được  kết  nối  với  điện  áp  nguồn  là:

Điện  áp  xoay  chiều  một  pha  1x220-240  V

200-240  V  và

Điện  áp  xoay  chiều  3  pha  3x380-480  V

16

2815

Bảng  1.2  Điện  áp  nguồn  3x200-240  V

2.4

2.2

2.0

2840

2.2

Dòng  điện  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  IINV.  Công  suất  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  tại

[MỘT]

0,75

Kiểu

0,37

1.7

0,5

0,75

6,8

2805

0,9

6.0

16.0

3,7

9,6

2811

1,5

1.7

[HP][kW]

1.3

5.0

Đầu  ra  trục  điển  hình

2822

2803

[MỘT] [kVA]

4.2

0,5

6,4

9

1,51.1

2807

3,8

6.0

0,55

Bảng  1.1  Điện  áp  nguồn  1x220-240  V

3.0

5.0

2815

9,6

2.2

3,8

0,9

[HP]
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2840

4.2

230V  SINV.

0,37

3.2

Kiểu

1,5

1.00,75

2805

2.7

Đầu  ra  trục  điển  hình

2822

2.01,5

6,4

2811

3.0

2.2

230V  SINV.

2.7

[kVA]

MG27E402

3,7

0,55

2.4

0,75

[kW]

Dòng  điện  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  IINV.  Công  suất  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  tại

3.2

2807

6,8

1.1

1.3

2803

1.0

•

•

•
•

•
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15

2822

10 MG27E402

[kVA]

12.05,5

22.2

1,5

2.6

1.70,55

2875

2.2

2807

18,5

5.04.0

37,5

16,6

10,0

2815

[MỘT]

2855

[kW]

1.0

2.0

9.1

2805

3215

4.0

2882

6.3

3,71,5

7,0

0,75

3.0

11.1

25

2840

1.7

24

3.0

11

Kiểu

SINV  400V .
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4,8

2881

1.1 3.0

Đầu  ra  trục  điển  hình

1.1

28  giờ  30

[HP]

8.3

5.2

2.0

7,5

26,0

20

3.6

0,75

2880

2.1

16.0

2811

7,5

Dòng  điện  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  IINV.  Công  suất  đầu  ra  không  đổi  tối  đa  tại

Bảng  1.3  Điện  áp  nguồn  3x380-480  V

PINV.

1

Giới  thiệu  về  VLT  2800

phía  trước  bộ  chuyển  đổi  tần  số  có  sẵn  như  là  một  tùy  chọn.

được  trang  bị  cuộn  dây  trong  mạch  trung  gian  theo  tiêu  chuẩn.

lập  trình,  tất  cả  các  thông  tin  cần  thiết  để  nhanh  chóng,

vỏ  IP20  cho  phép  lắp  đặt  cạnh  nhau  mà  không  cần

mô-đun  (không  áp  dụng  cho  2822  và  2840  ở  200  V  với

hiển  thị  liên  tục  một  mục  dữ  liệu  vận  hành

Với  bộ  lọc  RFI  tích  hợp,  tuân  thủ  EN

Ngoài  ra  còn  cung  cấp  thêm  các  thiết  bị  VLT  2880-82  và  2840  PD2

phần  trăm  tải  chỉnh  lưu  tương  đối  cao,  điều  quan  trọng  là

Tất  cả  các  màn  hình  hiển  thị  dữ  liệu  đều  thông  qua  màn  hình  chữ  số  4  dòng,

tiêu  chuẩn  EN  50011-1B.

dành  cho  nắp  đầu  cuối  ở  chương  1.10  Phụ  kiện  dành  cho  VLT  2800.

cài  đặt  tham  số  của  bộ  chuyển  đổi  có  thể  được  thay  đổi  ngay  lập  tức

tiêu  chuẩn  EN  55011-1A. Bảng  điều  khiển  LCP  2  được  kết  nối  thông  qua  phích  cắm  vào

tiêu  chuẩn.

Danfoss  VLT  2800  có  sẵn  phanh  tích  hợp

nơi  cần  có  mức  độ  bảo  vệ  cao;  cùng  lúc

Tất  cả  các  màn  hình  đều  ở  dạng  màn  hình  LED  6  chữ  số  có  khả  năng

được  cung  cấp  các  cuộn  dây  trong  mạch  trung  gian  của  chúng.

(máy  biến  áp,  dây  cáp).  Đó  là  lý  do  tại  sao,  trong  một  hệ  thống  có

VLT  2880-82  với  bộ  lọc  1B  tích  hợp  tuân  thủ  EMC

với  bộ  lắp  đặt  đi  kèm.

mục  đích  đảm  bảo  dòng  điện  hài  thấp,  VLT

(CẢNH  BÁO)  và  báo  động  (ALARM).  Phần  lớn  tần  số

NEMA  1  bằng  cách  lắp  nắp  đầu  cuối.  Xem  số  đặt  hàng

số  đặt  hàng.

bộ  điều  khiển  tích  hợp.

Mức  độ  bao  vây  này  là  lý  tưởng  để  gắn  bảng  điều  khiển  ở  các  khu  vực

VLT  2800  có  sẵn  có  hoặc  không  có  bộ  lọc  RFI  1A  tích  hợp.  Bộ  lọc  

RFI  1A  tích  hợp  tuân  thủ  EMC

thông  qua  bảng  điều  khiển  tích  hợp.

trực  tiếp,  nhưng  chúng  làm  tăng  tổn  thất  nhiệt  trong  quá  trình  lắp  đặt

cáp  động  cơ  trên  VLT  2803-2815  1x220-240  V.

Xin  lưu  ý  rằng  các  thiết  bị  1x220-240  V  lên  tới  1,5  kW  không  được  chấp  nhận

cách  xa  bộ  biến  tần,  ví  dụ  như  trên  bảng  mặt  trước,

hiển  thị.  Là  một  phần  bổ  sung  cho  màn  hình,  có  3

có  3  đèn  báo  điện  áp  (ON),  cảnh  báo

Các  thiết  bị  IP20  có  thể  được  nâng  cấp  với  IP21/nắp  trên  và/hoặc

Xem  thêm  chương  1.11.13  Điện  trở  hãm  cho  điện  trở  hãm

mục  dữ  liệu  và  3  chế  độ  hoạt  động  liên  tục.  Trong  lúc

Hướng  dẫn  thiết  kế

quá  tải  máy  biến  áp  và  nhiệt  độ  cáp  cao.  Vì

thiết  lập  tham  số  hiệu  quả  của  bộ  biến  tần  là

Bộ  biến  tần  luôn  được  cung  cấp  kèm  theo

2822-2840  3x200-240  V  và  VLT  2805-2882  380-480  V  là

55011-1B  với  màn  chắn/bọc  thép  dài  tối  đa  15  mét

Dòng  điện  hài  không  ảnh  hưởng  đến  điện  năng  tiêu  thụ

Bảng  điều  khiển  LCP  2  có  thể  được  lắp  đặt  ở  độ  cao  tối  đa  3  mét

Điều  này  làm  giảm  IRMS  hiện  tại  đầu  vào  thường  là  40%.

bất  kỳ  nhu  cầu  về  thiết  bị  làm  mát  bổ  sung.

trong  quá  trình  hoạt  động  bình  thường.  Là  một  phần  bổ  sung  cho  màn  hình,

nguồn  điện  một  pha/3  pha  kết  hợp  -  mã  loại  PD2).

Tất  cả  các  thiết  bị  VLT  2800  đều  được  cung  cấp  vỏ  IP20  như

trong  hoạt  động  bình  thường  có  thể  hiển  thị  4  hoạt  động

với  vỏ  bọc  NEMA  1  theo  tiêu  chuẩn.

để  giữ  dòng  điện  hài  ở  mức  thấp  để  tránh

1.7.6  Bộ  điều  khiển1.7.3  Phanh

1.7.5  Bộ  lọc  sóng  hài1.7.2  Bao  vây

1.7.4  Bộ  lọc  RFI

Machine Translated by Google



1.7.8  Tùy  chọn  xe  buýt  trường

1.7.9  Cuộn  dây  động  cơ

1.7.7  Giao  thức  FC

•
•

1  1

Tiêu  chuẩn  giao  thức  dựa  trên  hệ  thống  bus  RS-485  với  tốc  độ  truyền  tối  

đa  9600  baud.  Các  cấu  hình  bộ  biến  tần  sau  đây  được  hỗ  trợ  theo  tiêu  

chuẩn:

FC  Drive,  một  hồ  sơ  được  điều  chỉnh  phù  hợp  với  Danfoss.

Profibus  là  nhãn  hiệu  đã  đăng  ký.

Phần  mềm  cài  đặt  MCT  10  có  thể  được  sử  dụng  trên  phích  cắm  Sub  D.

Tham  khảo  chương  5.1.21  Tuân  thủ  EMC  để  biết  thêm  chi  tiết.

Tùy  chọn  Fieldbus  

Profibus  

Profibus  là  một  hệ  thống  fieldbus,  có  thể  được  sử  dụng  để  liên  kết  các  thiết  

bị  tự  động  hóa  như  cảm  biến  và  bộ  truyền  động  với  bộ  điều  khiển  thông  qua  

cáp  2  dây  dẫn.  Profibus  DP  là  một  giao  thức  truyền  thông  nhanh  được  

thiết  kế  đặc  biệt  để  liên  lạc  giữa  hệ  thống  tự  động  hóa  và  các  loại  thiết  bị  

khác  nhau.

Bằng  cách  lắp  mô-đun  cuộn  dây  động  cơ  vào  giữa  bộ  biến  tần  và  động  cơ,  

có  thể  sử  dụng  tối  đa  200  m  cáp  động  cơ  không  có  màn  chắn/không  bọc  giáp  

hoặc  100  m  cáp  động  cơ  có  màn  chắn/bọc  thép.  Mô-đun  cuộn  dây  động  cơ  

có  vỏ  bọc  IP20  và  có  thể  được  lắp  đặt  cạnh  nhau.

Hệ  thống  bus  trường  DeviceNet  có  thể  được  sử  dụng  để  liên  kết  các  

thiết  bị  tự  động  hóa  như  cảm  biến  và  bộ  truyền  động  với

Profidrive,  hỗ  trợ  hồ  sơ  profidrive.

đèn  báo  điện  áp  (ON),  cảnh  báo  (WARNING)  và  báo  động  (ALARM).  Hầu  hết  các  

cài  đặt  tham  số  của  bộ  biến  tần  có  thể  được  thay  đổi  ngay  lập  

tức  thông  qua  bảng  điều  khiển  LCP  2.  Xem  chương  1.13.1  Giới  thiệu  để  

biết  thêm  chi  tiết.

Thiết  bịNet

Xem  chương  4.8  Thông  số  giao  tiếp  nối  tiếp  để  biết  thêm  chi  tiết  về  cấu  trúc  

điện  tín  và  cấu  hình  ổ  đĩa.

Bộ  biến  tần  Danfoss  có  thể  thực  hiện  nhiều  chức  năng  khác  nhau  trong  

hệ  thống  giám  sát.  Bộ  biến  tần  có  thể  được  tích  hợp  trực  tiếp  vào  hệ  thống  

giám  sát  tổng  thể,  cho  phép  truyền  dữ  liệu  quy  trình  chi  tiết  

qua  giao  tiếp  nối  tiếp.

điều  khiển  thông  qua  cáp  dẫn  4  dây.

Để  tuân  thủ  EN55011-1A,  bộ  lọc  EMC  dành  cho  cáp  động  cơ  dài  chỉ  có  thể  được  

lắp  vào  VLT  2800  có  bộ  lọc  1A  tích  hợp  (tùy  chọn  R1).

Hướng  dẫn  thiết  kế

Dữ  liệu  quy  trình  quan  trọng  giúp  kỹ  thuật  viên  hệ  thống  giám  sát  hệ  

thống  hàng  ngày.  Lượng  lớn  dữ  liệu  liên  quan  đến  các  hệ  thống  chính  khiến  

tốc  độ  truyền  cao  hơn  9600  baud  được  mong  muốn.

Yêu  cầu  thông  tin  ngày  càng  tăng  trong  ngành  khiến  việc  thu  thập  hoặc  trực  

quan  hóa  các  dữ  liệu  quy  trình  khác  nhau  trở  nên  cần  thiết.

Để  có  cáp  động  cơ  dài  mà  vẫn  tuân  thủ  EN55011-1A,  cần  có  cuộn  

dây  động  cơ  và  bộ  lọc  EMC  cho  cáp  động  cơ  dài.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

DeviceNet  là  giao  thức  truyền  thông  tốc  độ  trung  bình  được  thiết  kế  

đặc  biệt  để  liên  lạc  giữa  hệ  thống  tự  động  hóa  và  các  loại  

thiết  bị  khác  nhau.  Các  thiết  bị  có  giao  thức  DeviceNet  không  thể  được  điều  

khiển  bởi  giao  thức  FC  và  giao  thức  Profidrive.
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Hình  minh  họa  1.2  Ví  dụ  về  cáp  động  cơ
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1

Cạnh  bên  nhau

Bảng  1.5  Dữ  liệu  kỹ  thuật  cho  Bộ  lọc  VLT  2803–2875  RFI  1B

Gắn  dọc

xôn  xao

Hình  minh  họa  1.3  Ví  dụ  về  bộ  lọc  RFI  1B

380-480V

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

200x90x152

lọc

200  m

Khoảng  cách  tối  thiểu  giữa  tần  số

100  m  (Tại  1A:  100

480  V  AC

16  A

Cân  nặng

Khoảng  cách  tối  thiểu  trên  và  dưới  động  cơ

300  V  xoay  chiều

0,9  kg

Khoảng  cách  tối  thiểu  giữa  VLT  và  RFI  1B

Chiều  dài  cáp  tối  đa  (có  màn  chắn/bọc  thép)1)  100  m

Cân  nặng

m)

200-240V

Kích  thước  HxWxD  (mm)

16  A

IP20

12

1)  Thông  số  411  Tần  số  chuyển  mạch=4500  Hz.

Gắn

Điện  áp  tối  đa1)

25  m  (Tại  1A:  50

bộ  chuyển  đổi  và  cuộn  dây  động  cơ

Điện  áp  tối  đa  nối  đất

không  có  vũ  khí)1)

Kích  thước  HxWxD  (mm)2)

chỉ  một

Dòng  điện  định  mức  tối  đa

IP20

Chiều  dài  cáp  tối  đa  (có  màn  chắn/bọc  thép)

100mm

Bảng  1.4  Dữ  liệu  kỹ  thuật  cho  cuộn  dây  động  cơ  VLT  2803-2875

Dòng  điện  định  mức  tối  đa1)

lọc

Chiều  dài  cáp  tối  đa  (không  được  che  chắn/

chỉ  một

100mm

2)  Về  kích  thước  cơ  học,  xem  chương  3.1.1  Tổng  quan.

Chiều  dài  cáp  tối  đa  (có  màn  chắn/bọc  thép)

Bao  vây

Gắn

Điện  áp  tối  đa

3,8  kg

Bao  vây

Khoảng  cách  tối  thiểu  trên  và  dưới  RFI  1B

Gắn  dọc

m)

480  V  AC

Cạnh  bên  nhau

200x60x87

MG27E402

nguồn  điện  chính  khi  chúng  đang  hoạt  động.  RFI  (đài  phát  thanh

Để  tuân  thủ  EN  55011-1B,  mô-đun  bộ  lọc  RFI  1B  phải

bộ  lọc  nhiễu  tần  số)  làm  giảm  điện  từ

Tất  cả  các  bộ  biến  tần  đều  gây  ra  nhiễu  điện  từ  trong

chương  1.10  Phụ  kiện  cho  VLT  2800.

Để  biết  số  thứ  tự  cho  mô-đun  cuộn  dây  động  cơ,  xem

lọc.

chương  1.10  Phụ  kiện  cho  VLT  2800.

nguy  cơ  bộ  biến  tần  làm  gián  đoạn  các  hoạt  động  điện  khác

được  trang  bị  cùng  với  VLT  2800  có  tích  hợp  1A  RFI

Để  biết  số  đặt  hàng  cho  mô-đun  bộ  lọc  RFI  1B,  hãy  xem

tiếng  ồn  trong  nguồn  điện  lưới.  Nếu  không  có  bộ  lọc  RFI  thì  sẽ  có

do  đó  gây  ra  sự  gián  đoạn  hoạt  động.  Bằng  cách  lắp  bộ  lọc  RFI  1B

các  thành  phần  được  kết  nối  với  nguồn  điện  và  có  thể

Hướng  dẫn  thiết  kế

VLT  2800  tuân  thủ  tiêu  chuẩn  EMC  EN  55011-1B.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

mô-đun  giữa  nguồn  điện  chính  và  VLT  2800,

Bộ  lọc  1.7.10  RFI  1B
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1.7.11  Bộ  lọc  RFI  1B/LC

Hình  minh  họa  1.6  Kết  nối  điện  trở  nhiệt

MG27E402

Hình  minh  họa  1.4  Bộ  lọc  LC Hình  minh  họa  1.5  Lắp  đặt  điện  trở  nhiệt
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1  1

Điện  trở  nhiệt  phải  được  kết  nối  giữa  cực  50  (+10  V)  và  một  trong  các  

đầu  vào  kỹ  thuật  số  18,  19,  27  và  29.

Bộ  lọc  làm  giảm  điện  áp  dU/dt,  điện  áp  đỉnh  Upeak  và  dòng  điện  gợn  sóng  

ΔI  tới  động  cơ,  sao  cho  dòng  điện  và  điện  áp  gần  như  có  dạng  hình  

sin.  Do  đó,  tiếng  ồn  của  động  cơ  âm  thanh  được  giảm  đến  mức  tối  thiểu.

Điện  áp  nguồn  là  200-480  V.

Tần  số  đầu  ra  là  tối  đa.  120Hz.

Khi  động  cơ  được  điều  khiển  bằng  bộ  biến  tần,  có  thể  nghe  thấy  tiếng  

ồn  từ  động  cơ.  Tiếng  ồn  gây  ra  bởi  thiết  kế  của  động  cơ,  được  tạo  ra  mỗi  

khi  một  trong  các  tiếp  điểm  biến  tần  trong  bộ  biến  tần  được  kích  hoạt.  Do  

đó,  tần  số  của  nhiễu  âm  thanh  tương  ứng  với  tần  số  kết  nối  của  bộ  biến  

tần.

Bộ  lọc  1B/LC  không  phù  hợp  với  thiết  bị  200  V  do  dòng  điện  đầu  vào  1Ø  cao.

Bộ  lọc  LC

Danfoss  có  thể  cung  cấp  bộ  lọc  LC  cho  dòng  VLT  2800,  giúp  giảm  tiếng  

ồn  động  cơ  âm  thanh.  Trước  khi  đưa  bộ  lọc  vào  sử  dụng,  hãy  đảm  bảo  rằng:

Tham  khảo  Hình  minh  họa  1.7  để  biết  ví  dụ  kết  nối  bộ  lọc  LC.

Do  dòng  điện  gợn  sóng  trong  cuộn  dây,  một  số  tiếng  ồn  sẽ  phát  ra  từ  

cuộn  dây.  Vấn  đề  này  có  thể  được  giải  quyết  hoàn  toàn  bằng  cách  

lắp  bộ  lọc  vào  bên  trong  tủ  hoặc  thiết  bị  tương  đương.

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  chứa  cả  mô-đun  RFI  tuân  thủ  EN  55011-1B  và  bộ  lọc  LC  

giúp  giảm  nhiễu  âm  thanh.

Lắp  đặt  nhiệt  điện  trở  (PTC)

Dòng  điện  định  mức  được  quan  sát.

Hình  minh  họa  1.7  cho  thấy  kết  nối  nhiệt  điện  trở.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Tham  số  412  Tần  số  chuyển  đổi  thay  đổi  được  đặt  thành  [3]  Bộ  

lọc  LC  được  đính  kèm.

Để  tuân  thủ  EN  55011-1B,  mô-đun  bộ  lọc  RFI  1B  phải  được  lắp  vào  VLT  2800  với  

bộ  lọc  RFI  1A  tích  hợp.

Trong  tham  số  128  Bảo  vệ  động  cơ  nhiệt,  [1]  Cảnh  báo  nhiệt  điện  trở  hoặc  

[2]  Ngắt  điện  trở  nhiệt  được  chọn.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  có  một  nhiệt  điện  trở  tích  hợp  (PTC),  được  kích  hoạt  nếu  

phát  sinh  nhiệt  độ  quá  cao.  Bộ  biến  tần  có  thể  được  lập  trình  để  dừng  

động  cơ  và  kích  hoạt  cảnh  báo  thông  qua  đầu  ra  rơle  hoặc  đầu  ra  kỹ  

thuật  số  nếu  nhiệt  điện  trở  được  kích  hoạt.

•

•

•
•

ĐỂ  Ý
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Hướng  dẫn  thiết  kếGiới  thiệu  về  VLT  2800

200x75x168

Trọng  lượng  195N3100  4.0  A

Dòng  điện  định  mức  tối  đa

Cạnh  bên  nhau

14

4.0  (Số  đơn  hàng:  195N3100);  9.1

Khoảng  cách  tối  thiểu  trên  và

MG27E402

Kích  thước  195N3101  9.1  A

25  m  (Tại  1A:  50  m)

300  V  xoay  chiều

4,0  kg

Điện  áp  tối  đa  nối  đất

267,5x90x168

Chiều  dài  cáp  tối  đa

Kích  thước  195N3100  4.0  A

(Mã  đơn  hàng:  195N3101)

dưới  bộ  lọc  RFI  1B/LC

Chỉ  lắp  dọc

IP20

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

Trọng  lượng  195N3101  9,1  A

và  bộ  lọc  RFI  1B/LC

CaoxRxD  (mm)

Bảng  1.6  Dữ  liệu  kỹ  thuật  cho  bộ  lọc  VLT  2803–2875  RFI  1B/LC

Bao  vây

Khoảng  cách  tối  thiểu  giữa  VLT

(được  che  chắn/bọc  thép)  380-480  V

480  V  AC

100mm

CaoxRxD  (mm)

2,4  kg

Hình  minh  họa  1.7  Ví  dụ  kết  nối  cho  Bộ  lọc  RFI  1B/LC

Điện  áp  tối  đa

Gắn
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1.8  Mẫu  đơn  đặt  hàng
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Hình  minh  họa  1.8  Mã  loại  Định  nghĩa

15

1  1
Đặt  hàng  như  thế  nào

Hướng  dẫn  thiết  kếGiới  thiệu  về  VLT  2800

Bộ  cấu  hình  ổ  đĩa  chuyên  dụng  có  sẵn  tại  www.danfoss.com/drives.  Nên  sử  dụng  bộ  cấu  hình  để  lấy  số  thứ  tự  cụ  thể.

Mã  loại  xác  định  cấu  hình  cụ  thể  của  bộ  biến  tần  VLT®  2800.  Sử  dụng  Hình  minh  họa  1.8  để  tạo  chuỗi  mã  loại  cho  cấu  hình  mong  muốn.

19
5N
A0
26
.2
4

R5

IP  20

6)  =  Chỉ  có  ở  phiên  bản  2840PD2  STRO

Quá  trình

Bảng  mạch  in  tráng

cơ  sở  dữ  liệu

2822  2,2  kW  2840  
3,7  kW

3)

1x220-240V

Không  có  xe  buýt

Bộ  lọc  RFI

S

T4

Kích  cỡ  nguồn

Với  bộ  lọc  tích  hợp  1A

R

3)  =  Đơn  vị  chỉ  có  thể  được  đặt  hàng  với  S2

1x220-240V  
3x200-240V

4)

Bao  vây

5)  =  Chỉ  có  ở  phiên  bản  2822PD2  STRO

Xe  buýt  trường

SB

Điện  áp

R3

lớp  áo

3x380-480V

2)  D2  =  Không  thể  đặt  hàng  thiết  bị  bằng  bộ  lọc  RFI

Để  sử  dụng  RCD

Với  bộ  lọc  tích  hợp  1A  
(2803-2875)

2)

F12

B  2  0

F30

R1

B

5)  6)

cơ  sở  dữ  liệu

Tiêu  chuẩn  có  phanh

P

1)  S2  =  Đơn  vị  chỉ  có  thể  được  đặt  hàng  với  bộ  lọc  RFI

Với  bộ  lọc  tích  hợp  1A

A  0  0  C  1

T2

Phạm  vi  ứng  dụng

S2

R0

P

Với  Probus  DP  12  MBit/s

2803  0,37  kW  
2805  0,55  kW  
2807  0,75  kW  
2811  1,1  kW  2815  
1,5  kW  2822  2,2  
kW  2840  3,7  kW

B20

Với  bộ  lọc  1B  tích  hợp  
(2880-2882)

D2

Với  DeviceNet

R4

F

3x200-240V

Bộ  hiển  thị  có  

bộ  hiển  thị  tích  hợp  Bộ  hiển  

thị  LCP  là  một  tùy  chọn  Mã  số. :  
Cáp  175N0131  cho  LCP  -  

Mã  số:  175Z0929

1)

VLT  2  8

không  có  l

F00

C1

2805  0,55  kW  
2807  0,75  kW  
2811  1,1  kW  2815  
1,5  kW  2822  2,2  
kW  2830  3,0  kW  
2840  4,0  kW  2855  
5,5  kW  2875  7,5  
kW  2880  11,0  kW  
2881  15,0  kW  
2882  18.  5  kW

Đối  với  nguồn  điện  CNTT  (2805-2840)

ví  dụ  2815

4)  =  Đơn  vị  chỉ  có  thể  được  đặt  hàng  với  T4
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DrivesSolutions/Phần  mềmtải  xuống/.

1.9  Phần  mềm  máy  tính

•
•

•

•

•
•

1

Mạng  Profibus  Điều  này  giúp  loại  bỏ  sự  cần  thiết  phải  có  thêm

Công  cụ  tính  toán  điều  hòa  MCT  31

Công  cụ  tính  toán  từ  www.danfoss.com/BusinessAreas/

Phần  mềm  thiết  lập  Công  cụ  điều  khiển  chuyển  động  MCT  10.

Lưu  cài  đặt  cho  tất  cả  các  bộ  chuyển  đổi  tần  số.

Hướng  dẫn  thiết  kế

bộ  chuyển  đổi.

Mở  rộng  mạng  lưới  hiện  có.

Hỗ  trợ  tần  số  phát  triển  trong  tương  lai

cổng  giao  tiếp.  Danfoss  cung  cấp  một  công  cụ  PC  cho

www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Software-download/ .  

Chọn  phiên  bản  được  cấp  phép  để  sử  dụng  tất  cả  các  chức  năng,

10  Phần  mềm  cài  đặt  chứa  đầy  đủ

Phần  mềm  cài  đặt  MCT  10

cộng  đồng  mạng.

Phần  mềm  cài  đặt  MCT  10  có  thể  được  sử  dụng  để:

ghi  thông  số  trực  tuyến  vào  bộ  biến  tần  thông  qua

đề  phòng.  Tải  xuống  miễn  phí  MCT  31  Harmonic

Phần  mềm  cài  đặt  MCT  10  được  thiết  kế  như  một  công  cụ  tương  tác  dễ  sử  

dụng  để  cài  đặt  các  thông  số  về  tần  số.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Phần  mềm  cài  đặt  MCT  10  hỗ  trợ  Profibus  DP-V1  thông  qua

Công  cụ  tính  toán  sóng  hài  MCT  31  xác  định

Thay  thế  bộ  biến  tần  trong  mạng.

bộ  chuyển  đổi.

Vận  hành  biến  tần  trực  tuyến.

giao  tiếp  giữa  PC  và  bộ  biến  tần,  VLT

hoặc  phiên  bản  miễn  phí  để  sử  dụng  các  chức  năng  hạn  chế.

Tất  cả  các  bộ  biến  tần  đều  được  trang  bị  một  bộ  nối  tiếp

cơ  sở  dữ  liệu  biến  tần.

kết  nối  lớp  2  chính.  Nó  làm  cho  nó  có  thể  đọc/

Có  thể  tải  xuống  Phần  mềm  thiết  lập  MCT  10  tại:

mức  độ  ô  nhiễm  điện  áp  trên  lưới  điện  và  cần  thiết

Quy  hoạch  mạng  lưới  truyền  thông  ngoại  tuyến.  MCT

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.16 MG27E402
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1  1

LCP  2  để  lập  trình  bộ  biến  tần

VLT  2822  200-240V,  VLT  2822-2840  380-480V

195N3101

Bảng  1.7  Danh  sách  phụ  kiện

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  9.1  A  có  thể  sử  dụng  cho  VLT  2807-2815  200-240  V  và  VLT

195N1900

Nắp  trên  IP  21

Nắp  đầu  cuối  NEMA  1

LOP  (Bảng  điều  hành  cục  bộ)

Bộ  lọc  RFI  1B

VLT  2880-2882  380-480  V,  VLT  2840  PD2

Mô-đun  bộ  lọc  RFI  1B  có  thể  được  sử  dụng  cho  VLT  2803-2875

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

195N1902

195N3103

Bộ  điều  khiển  LCP  2

2805-2815  380-400V

VLT  2803-2815  200-240V,  VLT  2805-2815  380-480V

Cáp  DeviceNet

195N2179

Bộ  lắp  đặt  từ  xa  LCP  2

Cuộn  dây  động  cơ

bộ  lọc  EMC

175N0128

195N2181

130B1000

VLT  2840,  VLT  2840  PD2  200-240V,  VLT  2855-2875  380-480V

195N3110

Nắp  trên  IP  21

175Z0929

Bộ  lọc  EMC  cho  cáp  động  cơ  dài  có  thể  sử  dụng  cho  VLT  2805-2815  380-480  V  192H4719

thiết  bị  đầu  cuối.

MG27E402

Mô-đun  cuộn  dây  động  cơ  có  thể  được  sử  dụng  cho  VLT  2803-2875

MCT  10

175Z0850

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  4  A  có  thể  sử  dụng  cho  VLT  2803-2805  200-240  V  và  VLT

Bộ  lọc  EMC  cho  cáp  động  cơ  dài  có  thể  sử  dụng  cho  VLT  2855-2875  380-480  V  192H4893

17

Cáp  kết  nối  DeviceNet

VLT  2840  200-240V,  VLT  2822  PD2,  VLT  2855-2875  380-480V

Kiểu

bộ  lọc  EMC

Nắp  trên  IP  21

Số  đặt  hàng

195N1901

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  9,1  A

Nắp  đầu  cuối  NEMA  1

175N0131

Sự  miêu  tả

LOP  có  thể  được  sử  dụng  để  cài  đặt  tham  chiếu  và  bắt  đầu/dừng  thông  qua  điều  khiển

bộ  lọc  EMC

195N2180

195N3113

Bộ  lọc  EMC  cho  cáp  động  cơ  dài  có  thể  sử  dụng  cho  VLT  2822-2840  380-480  V  192H4720

Phần  mềm  cài  đặt

Nắp  trên  IP  21

2822-2840  380-400V

VLT  2822  200-240V,  VLT  2822-2840  380-480V

Cáp  từ  LCP  2  tới  bộ  biến  tần

Nắp  đầu  cuối  NEMA  1

Bộ  lọc  RFI  1B/LC  4  A

195N2182

Bộ  gắn  LCP  2  từ  xa  (bao  gồm  cáp  3  m,  ngoại  trừ  LCP  2)

VLT  2803-2815  200-240V,  VLT  2805-2815  380-480V

Cáp  cho  bộ  điều  khiển  LCP  2

195N3100

1.11  Điện  trở  phanh

1.10  Phụ  kiện  cho  VLT  2800

1.11.1  Phanh  động
yêu  cầu.

Danfoss  cung  cấp  đầy  đủ  các  loại  điện  trở  phanh  cho  tất  cả  các  loại

Hướng  dẫn  thiết  kế

Phanh  AC  là  một  chức  năng  tích  hợp  được  sử  dụng  cho

Danfoss  đã  lựa  chọn  giải  pháp  trong  đó  điện  trở  phanh

ứng  dụng  có  thể  được  cải  thiện  theo  2  cách,  hoặc  bằng  phanh

ra  ngoài  để  bảo  vệ.  Sử  dụng  điện  trở  phanh  có  thể  phanh  nhanh
chức  năng.

những  trường  hợp  như  vậy.

ngay  cả  khi  điện  trở  phanh  bị  quá  tải.

Không  có  điện  trở  hãm,  điện  áp  mạch  trung  gian  của
mômen  phanh  yêu  cầu  nhỏ  hơn  50%  định  mức

không  được  tích  hợp  vào  bộ  biến  tần.  Điều  này  mang  lại

thiệt  hại  về  thiết  bị  và  thương  tích  cá  nhân.  Đảm  bảo

năng  lượng  có  thể  được  sử  dụng.

trong  quá  trình  phanh,  từ  đó  đảm  bảo  rằng  lực  phanh  có  thể
giảm  lực  phanh  ở  động  cơ  thay  vì  ở  phanh

Giới  thiệu  về  VLT  2800

điện  trở  hoặc  phanh  AC.

với  tải  trọng  lớn,  ví  dụ  như  trên  băng  tải.

Không  sử  dụng  phanh  AC  nếu  mômen  phanh  yêu  cầu

•  Nhiệt  sinh  ra  trong  quá  trình  phanh  có  thể

các  ứng  dụng  trong  đó  cần  có  sự  năng  động  hạn  chế

Với  VLT  2800,  chất  lượng  phanh  động  trong

bộ  biến  tần  có  thể  tiếp  tục  tăng  cho  đến  khi  cắt
mô-men  xoắn.  Phanh  AC  được  chọn  ở  tham  số  400  Phanh

Bộ  biến  tần  VLT  2800.

an  toàn  cho  thiết  bị  và  con  người,  sử  dụng  điện  trở  hãm  trong

•  Thời  gian  chu  kỳ  của  điện  trở  có  thể  được  chọn  là

•  Các  linh  kiện  điện  tử  không  bị  quá  nóng,

được  hấp  thụ  bởi  điện  trở  phanh.
điện  trở.  Chức  năng  này  dành  cho  các  ứng  dụng  trong  đó

lớn  hơn  50%  mô  men  phanh  định  mức.  Có  nguy  cơ

chuyển  hướng  ra  ngoài  tủ  bảng  điều  khiển,  nơi

Một  điện  trở  phanh  tác  dụng  tải  lên  mạch  trung  gian
phanh.  Chức  năng  phanh  AC  giúp  bạn  có  thể

người  sử  dụng  những  ưu  điểm  sau:

CẢNH  BÁO
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VLT

Pmotor

PPEAK

động  cơ

Hình  minh  họa  1.9  Thiết  lập  phanh  với  bộ  chuyển  đổi  tần  số

Hình  minh  họa  1.10  Công  suất  trung  bình  và  công  suất  đỉnh

mời

RREC

UDC

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

Pmotor

²

18

RREC

RREC

Rbr

Pmotor

MG27E402

ηINV  =  0,98

TÔI

ηđộng  cơ  =  0,9 THẬN  TRỌNG

CẢNH  BÁO

1.11.4  Tính  lực  phanh

1.11.2  Thiết  lập  phanh

1.11.3  Tính  lực  cản  phanh

UDC

Nói  đi,  mec.

Pb,  tối  đa

Pmotor

thuật  ngữ

Rbr

Pavg

Nói

1

và  bộ  biến  tần  200  V,  RREC  ở  mức  hãm  160%

năng  lượng  đầu  vào.  Hình  minh  họa  1.10  cho  thấy  mối  quan  hệ

Có  thể  thấy  lực  cản  của  phanh  phụ  thuộc  vào

Ω

Khi  tính  toán  lực  phanh  phải  đảm  bảo  giá  trị  trung  bình

UDC  

anh  ơi

Loạt.

bộ  biến  tần  có  điện  áp  nguồn  là

Ω

mômen  phanh  cao  nhất  (MBR).  Phanh  được  khuyến  nghị

bộ  chuyển  đổi.

Điện  trở  phanh  được  chọn  phải  có  điện  trở  ohmic

=

đang  được  sử  dụng.  Lực  cản  phanh  không  tương  thích  có  thể  dẫn  đến

V.

khoảng  thời  gian  của  quá  trình.  Công  suất  cực  đại  là

ŋmotor  thường  là  0,90  và  ŋINV  thường  là  0,98.  Đối  với  400  V

=

trong  quá  trình  phanh  điện  trở  phanh  phải  có  khả  năng  tiêu  tán

đảm  bảo  rằng  bộ  biến  tần  có  thể  phanh  ở  tốc  độ

420139
V.

Hình  minh  họa  1.9  cũng  được  sử  dụng  trong  các  phần  sau.

850  V  hoặc  430  V,  nếu  không  có  điện  trở  phanh  Danfoss

%  ×  η

200

Ví  dụ  và  công  thức  sau  chỉ  áp  dụng  cho  VLT  2800
quá  trình,  tức  là  phanh  được  áp  dụng  trong  bao  lâu  liên  quan  đến

3x380-480  V,  phanh  hoạt  động  ở  770  V  (UDC);  nếu

×

Ω

quá  dòng,  có  thể  phá  hủy  thiết  bị.

giá  trị  được  chọn  trên  cơ  sở  hiệu  quả  phanh  cao  nhất

Hình  minh  họa  1.9  cho  thấy  việc  bố  trí  phanh  với  tần  số

400

Các  biểu  thức  và  từ  viết  tắt  được  sử  dụng  trong

Với  các  bộ  biến  tần  có  điện  áp  nguồn  là

Sử  dụng  lực  cản  phanh  (Rrec)  được  Danfoss  khuyên  dùng

Công  suất  trung  bình  được  xác  định  bằng  khoảng  thời  gian  của

Ω

²  ×  100

Đảm  bảo  rằng  điện  trở  phanh  có  thể  quản  lý  được  điện  áp

Hướng  dẫn  thiết  kế

105035

Danfoss.  Việc  chọn  lực  cản  phanh  thấp  hơn  có  thể  dẫn  đến

RREC  được  tính  như  sau:

vì  lý  do  an  toàn  khi  động  cơ  phanh,  lực  cản

×  η

mô  men  xoắn  có  thể  được  viết  là:

và  điện  áp  mạch  trung  gian:

M

=

giữa  công  suất  trung  bình  và  công  suất  đỉnh.

điện  áp  mạch  trung  gian  (UDC).

=

điện  trở  được  thể  hiện  trong  chương  1.11.13  Điện  trở  phanh.

và  công  suất  cực  đại  có  thể  bị  tiêu  tán  tới  điện  trở  phanh.

giá  trị  cao  hơn  90%  giá  trị  được  khuyến  nghị  bởi

hư  hỏng  thiết  bị  và/hoặc  thương  tích  cá  nhân.

được  xác  định  bởi  mô  men  phanh,  có  nghĩa  là

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Để  đảm  bảo  bộ  biến  tần  không  bị  đứt

3x200-240  V,  phanh  hoạt  động  ở  385  V  (UDC).

17
5Z

A0
94

.1
3

17
5Z

A0
96

.1
4

Tp Tb

Pavg

Nói

[W]
P

t  [s]
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1.11.7  Phanh  liên  tục

Điện  trở

Điện  trở
1.11.5  Tính  công  suất  cực  đại  của  phanh

1.11.8  Phanh  phun  DC

1.11.6  Tính  công  suất  trung  bình  tác  dụng  lên  phanh

1.11.9  Phanh  AC

1  1

trở  nên  chiếm  ưu  thế  và  do  đó  làm  tăng  hiệu  quả  phanh  khi

=

với  khoảng  25%  ở  tốc  độ  định  mức.  Chức  năng  này  không
sau:

=

sau:

dòng  điện  động  cơ  đồng  thời  tăng  đáng  kể

dòng  điện  cho  phép  của  động  cơ.

tổn  thất  của  động  cơ.  Sử  dụng  tham  số  144  Gain  AC  phanh  trongT  b  =  Thời  gian  phanh  tính  bằng  giây.

×  40%

Điện  trở  có  thể  trở  nên  quá  nóng  nếu  thời  gian

rôto  lồng  trong  thời  gian  rôto  chuyển  động.  Kể  từ  khi

W

trong  mọi  tình  huống  hoạt  động  không  bao  giờ  vượt  quá  mức  tối  đa

áp  dụng  cho  điện  trở  phanh  khi  động  cơ  áp  dụng

trục  động  cơ.  Nó  được  tính  như  sau:

do  đó  phanh  không  thích  hợp  để  giữ  tải  ở  trạng  thái  nghỉ.

công  suất  trung  bình  PAVG  của  điện  trở  hãm.

của  quá  trình.

90%  thời  gian  còn  lại  được  dành  cho  việc  chuyển  hướng

khoảng  thời  gian  lên  tới  120  giây.

và  do  đó  trên  rôto.  Khi  tốc  độ  giảm,  tần  sốVới  điện  trở  hãm  được  khuyến  nghị  của  Danfoss  ( RREC ),

100

Mô  men  phanh  phụ  thuộc  vào  tốc  độ.  Với  chức  năng  phanh  
AC  được  bật  và  thông  số  144  Gain  AC

Nếu  giá  trị  trong  tham  số  144  Gain  AC  Brake  tăng  lên,

lỗ  khoan  gây  ra  một  điện  áp  được  tạo  ra  trong  các  thanh  của

trở  kháng.  Điện  trở  ohm  của  rôto  tăng  dầntrục  động  cơ.

khoảng  50%  mô-men  xoắn  định  mức  dưới  2/3  tốc  độ  định  mức  và
Công  suất  trung  bình  ở  chu  kỳ  thuế  10%  có  thể  được  tính  như  sau

PPEAK,  MEC  là  công  suất  cực  đại  mà  tại  đó  động  cơ  hãm

quá  trình,  tức  là  phanh  kéo  dài  bao  lâu  so  với  khoảng  thời  gian

không  còn  chuyển  động  nào  nữa.  Phun  dòng  điện  một  chiều

trong  quá  trình  phanh  và  do  đó  làm  tăng  nhiệt

Ppeak  là  thuật  ngữ  mô  tả  lực  phanh  được

Tp  =  Thời  gian  xử  lý  tính  bằng  giây.

Dòng  điện  này  tạo  ra  tác  dụng  hãm  mạnh  lên  các  thanh

W

=

điện  áp  mạch  vượt  quá  mức  cảnh  báo.

Tăng  phanh  AC  lớn  hơn  1,2.

×  10%

đảm  bảo  trong  quá  trình  đo  rằng  dòng  điện  động  cơ

bộ  chuyển  đổi.  Hiệu  ứng  đỉnh  được  tính  như  sau:

×

Khi  động  cơ  hoạt  động  như  một  phanh,  điện  áp  liên  kết  DC

trong  đó  lực  phanh  không  đổi  không  vượt  quá

có  thể  chiếm  Ppeak  trong  10%  thời  gian  của  quá  trình.  Các

Những  tính  toán  này  áp  dụng  cho  phanh  gián  đoạn  với

×  η

Nguyên  tắc  của  phanh  AC  là  tăng  từ  hóa
=

Liên  hệ  với  nhà  cung  cấp  Danfoss  để  biết  thêm  thông  tin.

dòng  điện  tạo  ra  một  từ  trường  đứng  yên  trong  stato

Công  suất  trung  bình  được  xác  định  theo  chu  kỳ  của

Chỉ  có  thể  chạy  trong  khoảng  30  giây  với  tham  số  144

các  thiết  bị.  Chỉ  thay  đổi  tham  số  thôi

Đảm  bảo  khoảng  thời  gian  nhỏ  hơn  120  giây.

giảm  mạnh  ngay  trước  khi  đứng  yên  và  cuối  cùng  dừng  lại  khi

có  thể  được  áp  dụng  cho  động  cơ  mà  không  cần  trung  gian

40%.  Ví  dụ,  với  chu  kỳ  hoạt  động  10%,  điện  trở  hãm

=

×

điện  áp  cảm  ứng  nhỏ  có  thể  tạo  ra  dòng  điện  rôto  cao.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Công  suất  trung  bình  ở  chu  kỳ  làm  việc  40%  có  thể  được  tính  như  sau

giảm  do  hiệu  suất  của  động  cơ  và  tần  số

Để  hãm  liên  tục  nên  chọn  điện  trở  hãm

%

dài  hơn  120s.  Điều  này  có  thể  dẫn  đến  hư  hỏng  thiết  bị.

tốc  độ  đi  xuống.  Momen  phanh  sinh  ra

Nếu  cuộn  dây  3  pha  của  stato  được  cấp  nguồn  trực  tiếp

tăng  lên  vì  năng  lượng  được  đưa  trở  lại  liên  kết  DC.  Các

%  ×  η100

Chu  kỳ  nhiệm  vụ

Không  thể  đọc  được  dòng  điện  từ  màn  hình.

Điện  trở  của  lồng  rôto  rất  thấp,  thậm  chí

W

làm  việc  ở  tốc  độ  thấp  (dưới  1/3  tốc  độ  động  cơ  danh  định).

khi  tải  máy  phát  điện  được  áp  dụng.  Điều  này  có  thể  làm  hỏng

phanh.  PPEAK  nhỏ  hơn  PPEAK,  MEC  vì  công  suất

Chu  kỳ  làm  việc  của  phanh  được  tính  như  sau:

VLT  2800  để  điều  chỉnh  độ  lớn  mô  men  của  máy  phát

Danfoss  bán  điện  trở  phanh  có  chu  kỳ  hoạt  động  thay  đổi  lên  đến

W

của  điện  áp  cảm  ứng  giảm  và  cùng  với  nó  là  cảm  ứngLực  cản  phanh  có  thể  tạo  ra  mô  men  phanh  160%  trên

phanh=1,3  (cài  đặt  gốc),  có  thể  phanh  bằng

Giới  thiệu  về  VLT  2800

×  100

nhiệt  dư  thừa.

THẬN  TRỌNG

THẬN  TRỌNG

PMOTOR

Pavg

%

Nói

ĐỘNG  CƠ

MBR
,

INV

Tb

Pavg

PMOTOR

Nói
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1.11.12  Chức  năng  bảo  vệ  trong  quá  trình
Cài  đặt

1.11.11  Cáp  phanh1.11.10  Tối  ưu  phanh  bằng  điện  trở

ĐỂ  Ý

ĐỂ  Ý

1

0  =

f

bộ  biến  tần  và  kim  loại  điện  trở  phanh

thời  gian  ngắn  (2-6  ms)  với  mô  men  phanh  rất  thấp.

Rơle  Itherm

rủi  ro.

tần  số  nhất  định.  Dưới  tần  số  này,  hãm  DC  sẽ

chương  1.11.3  Tính  lực  cản  phanh.

Tối  đa.  chiều  dài  [m]:  20  m

Tính  toán  cài  đặt  dòng  phanh  của  rơle  nhiệt  như  sau:

1/

hư  hỏng  thiết  bị.  Trong  trường  hợp  này,  đảm  bảo  phanh

=  2  ×

điện  trở.  Kết  nối  màn  hình  với  tấm  ốp  dẫn  điện  ở

Khi  thay  đổi  từ  phanh  động  sang  phanh  DC,  sẽ  xảy  ra  hiện  tượng

N

100

Phanh  động  rất  hữu  ích  từ  tốc  độ  tối  đa  xuống

Rbr  là  giá  trị  điện  trở  hãm  dòng  điện  tính  bằng

=

điện  trở  phanh  được  trình  bày  trong  chương  1.11.13  Điện  trở  phanh.

N

nhiệt  sinh  ra  từ  điện  trở  phanh  có  thể  gây  cháy

trở  nên  quá  cao.  Điện  trở  gói  phẳng  có  khả  năng  tự  bảo  vệ.

Nếu  không  sử  dụng  điện  trở  hãm  Danfoss  sẽ  có  nguy  cơ

DCbrake  cắt  tần  số

×  60

vật  liệu  để  tránh  nguy  cơ  cháy  nổ.

p  =  không.  của  các  cặp  cực

phanh  như  minh  họa  ở  hình  1.11.

S

Cài  đặt  dòng  hãm  của  rơle  nhiệt  cho  Danfoss  40%

Sử  dụng  cáp  kết  nối  có  vỏ  bọc/có  vỏ  bọc  với  phanh

Tốc  độ  đồng  bộ

Tránh  tình  trạng  quá  tải  khi  lắp  đặt  điện  trở  hãm.  Các

S

cắt  bộ  biến  tần  nếu  dòng  phanh

f

Hướng  dẫn  thiết  kế

Điện  trở  phanh  phải  được  lắp  vào  vật  liệu  không  cháy

N

điều  này  là  bằng  cách  sử  dụng  sự  kết  hợp  giữa  phanh  động  và  DC

f  =  tần  số

Cách  tính  tần  số  cắt  phanh  DC  tối  ưu:

nn  =  tốc  độ  của  rôto

Trượt

tủ  có  kẹp  cáp.

Để  bảo  vệ  việc  lắp  đặt,  hãy  lắp  một  rơ-le  nhiệt

P

=
×  100  %

được  áp  dụng  theo  yêu  cầu.  Cách  làm  hiệu  quả  nhất

×

Hình  minh  họa  1.12  cho  thấy  cách  lắp  đặt  rơle  nhiệt.

sau:

phút

điện  trở  được  sử  dụng  không  có  cảm  ứng.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Hz

Điện  trở  phanh

0 nn

20

phanh

0 Pavg

Hình  minh  họa  1.11  Sự  kết  hợp  giữa  phanh  động  và  DC
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Chuyển  đổi  nhiệt

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.MG27E402

Hình  minh  họa  1.12  Bộ  biến  tần  có  điện  trở  hãm  và

21

THẬN  TRỌNG

1  1

Một  số  điện  trở  phanh  Danfoss  có  công  tắc  nhiệt  (xem  chương  1.11.13  

Điện  trở  phanh).  Công  tắc  này  là  NC  (thường  đóng)  và  có  thể  được  sử  dụng,  

ví  dụ  như  dừng  dừng  theo  chiều  ngược  giữa  đầu  cuối  12  và  27.  Bộ  biến  tần  

sẽ  dừng  nếu  công  tắc  nhiệt  được  mở.

Công  tắc  nhiệt  không  phải  là  thiết  bị  bảo  vệ.  Để  bảo  vệ  con  người  và  thiết  

bị  khỏi  nguy  cơ  cháy  nổ  và  quá  nhiệt,  hãy  sử  dụng  công  tắc  nhiệt  

như  hình  minh  họa  1.12.

Hướng  dẫn  thiết  kếGiới  thiệu  về  VLT  2800
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1.11.13  Điện  trở  hãm

Đặt  hàng  số.

2811  (200V)

15

2815  (400V)

1.4

91

2822  (400V)

1.7

2882  (400V)

2881  (400V)

260

1,5

1.1

1,5

200

1,5

1,5

1,5

22

370

2815  (200V)

Nhiệt.  tiếp  sức

175U3339

175U3313

35

1,5

1,5

Bảng  1.8  Điện  trở  phanh  Phanh  dọc  -  Chu  kỳ  làm  việc  40%

70

1.4

0,68

5,5

48

135

14,7

145

175U3021

175U3303

175U3007

[kW]

1,5

0,75

38

2807  (200V)

0,57

2805  (200V)

7,5

2807  (400V)

185

2811  (400V)

175U3237

[mm2 ]

74

1,5

145

1,5

MG27E402

1,5

0,55

1,5

410

275

270

175U3301

175U3002

loại  VLT

747

28

175U3337

175U3311

0,36

0,9

2.2

26

3

0,7

0,45

7.1

100

175U3011

1,5

[kW]

850

1,5

80

1,5

3,7

4

4

2803  (200V)

44

56

135

175U3309

Mặt  cắt  cáp

175U3335

175U3316

22

Cáp  chéo

300

1,5

1,5

200

0,2

3,7

1.7

630

15

175U3008

0,96

2880  (400V)

175U3326

2875  (400V)

558

8,0

0,2

6,8

1.1

52

175U3314

175U3340

[MỘT]

26

1,5

1,5

loại  VLT

1,5

48

1,5

1,5

7,5

27

91

19.1

175U3026

175U3305

110

175U3008

260

[kW]

0,55

5.0

99

0,1

2.7

0,1

0,75

[Ω]

1.1

2.1

0,3

2805  (400V)

2840  (200V)

[Ω]

0,45

2855  (400V)

2840  (400V)

22

175U3302

175U3004

22

558

[kW]

175U3338

175U3312

52

1,5

3,7

21

1

0,57

11,5

4

70

185

200

175U3016

0,2

2830  (400V)

2.2

2822  (400V)

66

2882  (400V)

185

0,1

1.3

0,1

145

1,5

1,5

2.2

2822  (200V)

0,2

2815  (200V)

18,5

5

175U3006

18,5

410

175U3001

175U3300

22

2880  (400V)

370

38

0,8

0,2

1,5

35

2.2

0,5

145

0,3

28

2811  (200V)

0,96

11

2807  (200V)

2811  (400V)

135

2815  (400V)

1.13

2881  (400V)

1,5

175U3238

100

1,5

0,75

1,5

270

1,5

1,5

1.1

4.2

0,75

74

1.1

300

0,2

2.7

1.4

11

2805  (400V)

275

850

2875  (400V)

0,57

2855  (400V)

747

6.0

0,1

630

1,5

1,5

0,55

2803  (200V)

56

5,5

2805  (200V)

0,45

2807  (400V)

[Ω]

175U3310

99

175U3336

175U3236

phần

[mm2 ]

200

1,5

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

1,5

0,37

3.2

2830  (400V)

44

0,37

135

0,1

2

0,1

0,55

2,5

3

0,2

2840  (200V)

2822  (200V)

0,3

1,5

2840  (400V)

21

1,5

27

1,5

110

1,5

2.2

1,5

175U3096

175U3031

175U3308

[Ω]

66

80

185

Đặt  hàng  số.

175U3300

175U3315

Bảng  1.9  Điện  trở  phanh  -  Phanh  ngang  -  Chu  kỳ  làm  việc  10%

1

Giới  thiệu  về  VLT  2800 Hướng  dẫn  thiết  kế

Pmotor RrecRmin

Rrec Pb,  tiếp.RminPmotor

Pb,  tiếp.
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Cài  đặt  dòng  phanh  của  rơle  nhiệt
Mã  đặt  hàng  điện  trở  phanh  Danfoss
Giá  trị  tối  thiểu  được  đề  xuất  dựa  trên  cáp  đồng  cách  điện  PVC,  nhiệt  độ  môi  trường  30  °C  với  khả  năng  tản  
nhiệt  bình  thường

Mặt  cắt  cáp

Điện  trở  phanh  khuyến  nghị  (Danfoss)

Lực  phanh  liên  tục

Điện  trở  phanh  tối  thiểu  cho  phép
Kích  thước  động  cơ  định  mức  cho  loại  VLT

Nhiệt.  rơle  
Số  đặt  hàng

Bảng  1.10  Định  nghĩa  các  biến

Hình  minh  họa  1.13  Bảng  điều  khiển
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Rmin

Pmotor

Rrec  

Pb,  tiếp  theo.

1  1

Các  phím  [Quick  Menu]  +  (+]  phải  được  nhấn  cùng  lúc  để  truy  cập  vào  

tất  cả  các  thông  số.  Xem  Chế  độ  menu.

Đèn  báo.

Phím  [Thay  đổi  dữ  liệu]  cũng  được  sử  dụng  để  xác  nhận  thay  đổi  

cài  đặt  thông  số.

Bảng  điều  khiển  được  chia  thành  4  nhóm  chức  năng:

[Thực  đơn  nhanh]

Hướng  dẫn  thiết  kế

[Thay  đổi  dữ  liệu]

Có  thể  được  chọn  là  [1]  Hoạt  động  hoặc  [0]  Không  hoạt  động  thông  qua  

tham  số  014  Dừng/đặt  lại  cục  bộ.  Ở  chế  độ  Hiển  thị,  màn  hình  sẽ  nhấp  

nháy  nếu  chức  năng  dừng  được  kích  hoạt

[Bắt  đầu]

Xem  thêm  [Menu  nhanh]  +  (+).

[Ngừng  thiết  lập  lại]

Các  phím  để  thay  đổi  thông  số  và  dịch  chuyển  chức  năng  hiển  thị.

Hầu  hết  các  cài  đặt  tham  số  của  bộ  biến  tần  có  thể  được  thay  đổi  

ngay  lập  tức  thông  qua  bảng  điều  khiển,  trừ  khi  chức  năng  này  đã  được  

lập  trình  là  [1]  Khóa  thông  qua  tham  số  018  Khóa  thay  đổi  dữ  liệu.

[Quick  Menu]  cho  phép  truy  cập  vào  các  thông  số  được  sử  dụng  cho  Quick  

Menu.

[Menu  nhanh]  và  [+]

2.

4.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

[+]/

[-]  [+]/[-]  được  sử  dụng  để  chọn  tham  số  và  thay  đổi  giá  trị  tham  số.

Các  phím  cho  hoạt  động  cục  bộ.

Màn  hình  LED  6  chữ  số.

[Thay  đổi  dữ  liệu]  được  sử  dụng  để  thay  đổi  cài  đặt.

[Start]  được  sử  dụng  để  khởi  động  bộ  biến  tần.  Nó  luôn  hoạt  động  nhưng  phím  

[BẮT  ĐẦU]  không  thể  ghi  đè  lệnh  dừng.

Tất  cả  các  màn  hình  hiển  thị  dữ  liệu  đều  ở  dạng  màn  hình  LED  6  chữ  số  

có  khả  năng  hiển  thị  một  mục  dữ  liệu  vận  hành  liên  tục  trong  quá  

trình  hoạt  động  bình  thường.  Để  bổ  sung  cho  màn  hình,  có  3  đèn  báo  

hiển  thị  kết  nối  nguồn  điện  (Bật),  cảnh  báo  (Cảnh  báo)  và  báo  động  

(Báo  động).

Ở  mặt  trước  của  bộ  biến  tần  có  bảng  điều  khiển.

[Dừng/Đặt  lại]  được  sử  dụng  để  dừng  động  cơ  được  kết  nối  hoặc  để  đặt  

lại  bộ  biến  tần  sau  một  chuyến  đi.

Các  phím  này  cũng  được  sử  dụng  trong  chế  độ  Hiển  thị  để  chọn  hiển  thị  

giá  trị  vận  hành.

1.

3.
Nếu  phím  [Dừng/Đặt  lại]  được  đặt  ở  [0]  Không  hoạt  động  

trong  thông  số  014  Dừng/đặt  lại  cục  bộ  và  không  có  lệnh  dừng  

thông  qua  đầu  vào  kỹ  thuật  số  hoặc  giao  tiếp  nối  tiếp,  thì  chỉ  có  thể  

dừng  động  cơ  bằng  cách  ngắt  kết  nối  điện  áp  nguồn  với  bộ  biến  tần.

Phím  [Quick  Menu]  cũng  được  sử  dụng  nếu  không  thực  hiện  thay  

đổi  giá  trị  tham  số.

ĐỂ  Ý

1.12  Hoạt  động  LCP 1.12.2  Phím  điều  khiển

1.12.1  Bộ  điều  khiển
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1.12.4  Trạng  thái  đọc  hiển  thị

1.12.3  Khởi  tạo  thủ  công

24

Hình  minh  họa  1.15  Vào  Chế  độ  Menu

Hình  minh  họa  1.16  Hiển  thị  chế  độ  menu
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Hình  minh  họa  1.14  Hiển  thị  hoạt  động  bình  thường

Hình  minh  họa  1.19  Hiển  thị  menu  nhanh

Hình  minh  họa  1.18  Hiển  thị  thông  số  Ví  dụ  2

Hình  minh  họa  1.17  Hiển  thị  thông  số  Ví  dụ  1

MG27E402

1

Thông  số  101  Đặc  tính  mô-men  xoắn

bằng  phím  (+/-).  Trong  khi  cuộn  ở  chế  độ  Menu,

thiết  lập  nhà  máy.

Tham  số  207  Thời  gian  tăng  tốc

Tần  số  đầu  ra  [Hz]

bằng  phím  (+/-).

Hoàn  thành  các  bước  sau  để  khởi  tạo  thủ  công

Nhấn  [Quick  Menu]  để  truy  cập  12  mục  quan  trọng  nhất

2.

Thông  số  105  Dòng  điện  động  cơ  IM,N

Công  suất  đầu  ra  [kW]

đúng,  điều  đó  có  nghĩa  là  giá  trị  tham  số  có  nhiều  hơn  3

Phím  [Menu  nhanh],  [+]  và  [Thay  đổi  dữ  liệu].

Trình  đơn  nhanh

Chế  độ  thực  đơn

Cấu  hình  tham  số  100

các  thông  số  có  thể  được  thay  đổi.  Cuộn  qua  các  thông  số

Giá  trị  tham  số.

Thông  số  104  Tần  số  động  cơ  fM,N

[Thay  đổi  dữ  liệu]  và  sau  đó  thay  đổi  giá  trị  tham  số

Tham  số  205  Tham  chiếu  tối  đa  RefMAX

Điện  áp  mạch  trung  gian  [V]

Nếu  với  một  thông  số  nhất  định,  màn  hình  hiển  thị  3  dấu  chấm  ở

Chế  độ  thực  đơn.

Trong  hoạt  động  bình  thường,  một  mục  dữ  liệu  vận  hành  có  thể  được

hoạt  động.  Khi  nhấn  [Quick  menu]  ở  chế  độ  Hiển  thị,

Tham  số  202  Tần  số  đầu  ra  giới  hạn  cao  fMAX

1.

phím  [+/-]  và  thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu  bằng  cách  nhấn  trước

Tham  số  204  Tham  chiếu  tối  thiểu  RefMIN

Kết  nối  điện  áp  nguồn  trong  khi  nhấn  nút

Phím  [+/-]  để  chọn  các  tùy  chọn  sau  trong  chế  độ  Hiển  thị:

Thông  số  103  Điện  áp  động  cơ  UM,N

[Thay  đổi  dữ  liệu]  trước;  sau  đó  sử  dụng  phím  [+/-]  để  thay  đổi

Chế  độ  hiển  thị

Nhấn  [Quick  menu]  và  [+]  cùng  lúc  để  vào

công  suất  PM,N  là  0,75.  Để  thay  đổi  giá  trị  0,75,  nhấn

Điện  áp  đầu  ra  [V]

3.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Bộ  chuyển  đổi  tần  số  hiện  đã  được  lập  trình  cho

bảo  vệ  lựa  chọn  được  thực  hiện  là  [2]  chuyến  đi  nhiệt  điện  trở.

bộ  biến  tần  trong  hầu  hết  các  trường  hợp  đã  sẵn  sàng  cho

Ngắt  kết  nối  điện  áp  nguồn.

Thông  số  107  Điều  chỉnh  động  cơ  tự  động

hiển  thị  liên  tục  theo  lựa  chọn  của  người  vận  hành.  Sử  dụng

Tham  số  203  Phạm  vi  tham  chiếu

Menu  Nhanh  bắt  đầu.  Cuộn  qua  Menu  nhanh  với

Nhả  phím.

Dòng  điện  đầu  ra  [A]

Thông  số  102  Công  suất  động  cơ  PM,N

Các  thông  số  của  Menu  Nhanh  là:

số  tham  số  nhấp  nháy.

Màn  hình  hiển  thị  ở  thông  số  128  Nhiệt  độ  động  cơ

các  thông  số  của  bộ  biến  tần.  Sau  khi  lập  trình,

bộ  chuyển  đổi  tần  số:

Thông  số  106  Tốc  độ  động  cơ  định  mức  nM,N

Màn  hình  hiển  thị  cài  đặt  ở  thông  số  102  Motor

Tần  số  đầu  ra  được  chia  tỷ  lệ  fout  x  p008

Ở  chế  độ  Menu,  hầu  hết  các  bộ  chuyển  đổi  tần  số

chữ  số.  Để  xem  giá  trị,  nhấn  [Thay  đổi  dữ  liệu].

Giới  thiệu  về  VLT  2800
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1  1

Hình  minh  họa  1.20  Chuyển  đổi  chế  độ

Hình  minh  họa  1.21  Chuyển  sang  chế  độ  tay

Hình  minh  họa  1.23  Thay  đổi  tham  chiếu

Hình  minh  họa  1.22  Đọc  chế  độ  tay
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Cài  lại

đảo  ngược

Điện  trở  nhiệt

Chế  độ  tự  động,  trong  đó  tín  hiệu  tham  chiếu  được  đưa  ra  bên  ngoài,

Hướng  dẫn  thiết  kế

Chế  độ  tay,  có  thể  đưa  ra  tín  hiệu  tham  chiếu

Ở  tham  số  107  Chọn  điều  chỉnh  động  cơ  tự  động

Nhấn  [Bắt  đầu]  để  kích  hoạt  AMT.  “107”  bây  giờ  nhấp  nháy

trường  giá  trị.

giá  trị  [0]  Tắt  tối  ưu  hóa,  AMT  hoàn  tất.  Nhấn

Khi  bộ  biến  tần  ở  chế  độ  Tay,

và  tham  chiếu  có  thể  được  thay  đổi  bằng  các  phím  sau:

Dừng  nhanh  đảo  ngược

chạy  bộ

giá  trị  dữ  liệu  [2]  Bật  tối  ưu  hóa  (bắt  đầu  AMT).  “107”

“107”  tiếp  tục  nhấp  nháy  với  giá  trị  dữ  liệu  [0]

Cuộn  lên/xuống  để  chuyển  sang  chế  độ  Tay.

Tham  số  002  Hoạt  động  cục  bộ/từ  xa

Trên  các  thiết  bị  đầu  cuối  điều  khiển,  các  tín  hiệu  điều  khiển  sau

Dừng  dừng  ngược

Dừng  chính  xác  nghịch  đảo

1.

2.

Các  thông  số  102-106  có  thể  được  đọc  từ  động  cơ

cục  bộ  thông  qua  bảng  điều  khiển.

của  bộ  biến  tần.

•  Tự  động  khởi  động  (LCP2)

Thiết  lập  chọn  MSB

Tắt  tối  ưu  hóa.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

•  Khởi  động  bằng  tay  (LCP2)

•  Phanh  DC  nghịch  đảo
và  dấu  gạch  ngang  di  chuyển  từ  trái  sang  phải  trong  dữ  liệu

analog  hoặc  kỹ  thuật  số  thông  qua  các  thiết  bị  đầu  cuối  điều  khiển.  Tuy  nhiên,  trong

[Dừng/Đặt  lại]  để  lưu  dữ  liệu  động  cơ.

4.

VLT  2880-2882  không  có  chức  năng  AMT.

Tham  số  020  có  thể  chặn  việc  lựa  chọn  chế  độ.

Trong  quá  trình  hoạt  động  bình  thường,  bộ  biến  tần  ở  chế  độ

đọc  giống  như

Dừng  nghịch  đảo

Lệnh  dừng  thông  qua  comm  nối  tiếp.

nhấp  nháy  và  số  “2”  không  nhấp  nháy.

3.  Khi  “107”  xuất  hiện  một  lần  nữa  cùng  với  dữ  liệu

Nhấn  [Thay  đổi  dữ  liệu]  ở  chế  độ  hiển  thị  để  chuyển  chế  độ

Tham  số  003  Tham  chiếu  cục  bộ

vẫn  hoạt  động  khi  chế  độ  Tay  được  kích  hoạt:

Tắt  dừng  (LCP2)

Đặt  lại  và  dừng  dừng  ngược  lại

Thiết  lập  chọn  LSB

Dừng/bắt  đầu  chính  xác

Điều  chỉnh  động  cơ  tự  động  (AMT)  được  thực  hiện  như  sau:

Tham  số  208  Thời  gian  giảm  tốc

tên  nơi.

ĐỂ  Ý

ĐỂ  Ý

1.12.5  Tay  tự  động

1.12.6  Điều  chỉnh  động  cơ  tự  động
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1.13.2  Phím  điều  khiển  để  thiết  lập  thông  số

1.13  Bộ  điều  khiển  LCP  2

1.13.1  Giới  thiệu
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Hình  minh  họa  1.24  Bộ  điều  khiển  LCP  2

1

Các  phím  dùng  để  thay  đổi  thông  số  chương  trình

Nhấn  [�][ �]  để  chọn  nhóm  thông  số  và  di  chuyển  con  trỏ  khi  thay  

đổi  giá  trị  số.

3.

[Hiển  thị/Trạng  thái]

[Hủy]  được  sử  dụng  nếu  không  thực  hiện  thay  đổi  đối  với  tham  số  đã  

chọn.

[Thực  đơn  nhanh]

Hướng  dẫn  thiết  kế

[ĐƯỢC  RỒI]

Là  một  bổ  sung  cho  màn  hình,  có  3  đèn  báo

Bộ  biến  tần  có  thể  được  sử  dụng  với  bộ  điều  khiển  LCP  (bảng  điều  

khiển  cục  bộ  -  LCP  2).  Bộ  điều  khiển  LCP  2  cung  cấp  giao  diện  hoàn  

chỉnh  để  vận  hành  và  lập  trình  bộ  biến  tần.  Bộ  điều  khiển  

LCP  2  có  thể  được  gắn  cách  bộ  biến  tần  tối  đa  3  m,  ví  dụ  như  

trên  bảng  mặt  trước,  sử  dụng  bộ  phụ  kiện.

Nhấn  [Thay  đổi  dữ  liệu]  để  thay  đổi  tham  số  đã  được  chọn  ở  chế  độ  

Menu  hoặc  Menu  nhanh.

1.

[Menu]  cho  phép  truy  cập  vào  tất  cả  các  tham  số.  Có  thể  chuyển  

đổi  giữa  chế  độ  Menu  và  Quick  Menu.

Nhấn  [+/-]  để  chọn  tham  số  và  thay  đổi  giá  trị  tham  số.

Đèn  báo

[Menu  nhanh]  cung  cấp  quyền  truy  cập  vào  các  tham  số  được  sử  dụng  trong  

Menu  nhanh.  Có  thể  chuyển  đổi  giữa  chế  độ  Quick  Menu  và  Menu.

Nhấn  [OK]  để  xác  nhận  thay  đổi  thông  số  đã  chọn.

Các  phím  dùng  để  thay  đổi  chức  năng  hiển  thị

Tất  cả  dữ  liệu  được  hiển  thị  dưới  dạng  màn  hình  chữ  và  số  4  

dòng,  trong  quá  trình  hoạt  động  bình  thường,  hiển  thị  liên  tục  4  

mục  dữ  liệu  vận  hành  và  3  chế  độ  vận  hành.  Trong  quá  trình  lập  

trình,  tất  cả  thông  tin  cần  thiết  để  thiết  lập  thông  số  nhanh  

chóng,  hiệu  quả  của  bộ  biến  tần  sẽ  được  hiển  thị.

[Hiển  thị/Trạng  thái]  được  sử  dụng  để  chọn  chế  độ  xem  của  màn  hình  hoặc  

để  thay  đổi  trở  lại  chế  độ  Hiển  thị  từ  chế  độ  Menu  nhanh  hoặc  Menu.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Bảng  điều  khiển  được  chia  thành  5  nhóm  chức  năng:

4.

[�][ �]

[Hủy  bỏ]

Các  phím  điều  khiển  được  chia  thành  các  chức  năng.  Các  phím  

giữa  màn  hình  và  đèn  báo  được  sử  dụng  để  thiết  lập  thông  số,  bao  gồm  

lựa  chọn  chế  độ  xem  của  màn  hình  trong  khi  hoạt  động  bình  thường.

2.

cho  điện  áp  (Bật),  cảnh  báo  (Cảnh  báo)  và  báo  động  (Alarm).  Tất  cả  

các  cài  đặt  tham  số  của  bộ  biến  tần  có  thể  được  thay  đổi  ngay  lập  

tức  từ  bảng  điều  khiển,  trừ  khi  chức  năng  này  đã  được  lập  trình  là  

[1]  Khóa  thông  qua  tham  số  018  Khóa  thay  đổi  dữ  liệu.

[Thay  đổi  dữ  liệu]

Trưng  bày

Các  phím  này  cũng  được  sử  dụng  trong  chế  độ  Hiển  thị  để  

chuyển  đổi  giữa  các  lần  đọc  các  biến  vận  hành.

Phím  điều  khiển  cục  bộ5.

[+]/[-]

[Thực  đơn]

Machine Translated by Google



1.13.3  Đèn  báo

1.13.4  Kiểm  soát  cục  bộ

THẬN  TRỌNG

1  1

[Chạy  bộ]

[Tua  nhanh/Tua  lại]

[Bắt  đầu]

Nhấn  [Dừng/Đặt  lại]  để  dừng  động  cơ  được  kết  nối  hoặc  để  đặt  lại  bộ  biến  tần  

sau  khi  bị  ngắt  (ngắt).  Nó  có  thể  được  đặt  thành  hoạt  động  hoặc  không  hoạt  

động  thông  qua  tham  số  014  Dừng  cục  bộ.  Nếu  chức  năng  dừng  được  kích  

hoạt,  dòng  hiển  thị  2  sẽ  nhấp  nháy.

Phím  [Fwd/Rev]  chỉ  hoạt  động  khi  tham  số  002  Local/  Remote  Operation  được  đặt  

thành  [1]  Local  Operation  (LOCAL).

Nếu  các  phím  điều  khiển  cục  bộ  được  đặt  thành  không  hoạt  động,  chúng  sẽ  

hoạt  động  khi  bộ  biến  tần  được  đặt  thành  Vận  hành  cục  bộ  (LOCAL)  

hoặc  Vận  hành  từ  xa  (REMOTE)  thông  qua  tham  số  002  Vận  hành  cục  bộ/

từ  xa,  ngoại  trừ  [Fwd/Rev],  mà  chỉ  hoạt  động  trong  điều  khiển  cục  bộ.

Nhấn  [Fwd/Rev]  để  thay  đổi  hướng  quay  của  động  cơ,  được  biểu  thị  bằng  mũi  tên  

trên  màn  hình.  Nó  có  thể  được  đặt  thành  hoạt  động  hoặc  không  hoạt  động  thông  

qua  tham  số  016  Đảo  ngược  cục  bộ.

[Ngừng  thiết  lập  lại]

Đèn  báo  điện  áp  sáng  khi  điện  áp  được  kết  nối  với  bộ  biến  tần.

Nếu  vượt  quá  các  giá  trị  ngưỡng  nhất  định,  đèn  cảnh  báo  và/hoặc  cảnh  báo  sẽ  

bật,  trong  khi  văn  bản  trạng  thái  hoặc  cảnh  báo  được  hiển  thị  trên  màn  hình.

Tránh  đặt  phím  [Dừng/Đặt  lại]  thành  không  hoạt  động  nếu  chức  năng  

dừng  bên  ngoài  không  được  chọn.  Nếu  phím  không  hoạt  động  và  không  

chọn  chức  năng  dừng  bên  ngoài,  động  cơ  chỉ  có  thể  dừng  bằng  cách  ngắt  điện  

áp  tới  động  cơ  hoặc  bộ  biến  tần.  Việc  không  dừng  động  cơ  kịp  thời  có  thể  dẫn  

đến  hư  hỏng  thiết  bị  và  thương  tích  cá  nhân.

Phía  dưới  bảng  điều  khiển  là  đèn  báo  màu  đỏ,  đèn  cảnh  báo  màu  vàng  và  đèn  báo  

điện  áp  màu  xanh  lá  cây.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Nhấn  [Bắt  đầu]  để  khởi  động  bộ  biến  tần.  Luôn  hoạt  động  nhưng  không  thể  

ghi  đè  lệnh  dừng.

[Jog]  thay  đổi  tần  số  đầu  ra  thành  tần  số  đặt  trước  trong  khi  phím  được  chèn  

sẵn.  Sử  dụng  tham  số  015  Chạy  bộ  cục  bộ  để  đặt  thành  hoạt  động  hoặc  không  

hoạt  động.

Giới  thiệu  về  VLT  2800

ĐỂ  Ý
Hình  minh  họa  1.27  Phím  điều  khiển  cục  bộ

MG27E402

Hình  minh  họa  1.26  Đèn  báo

Hình  minh  họa  1.25  Các  phím  điều  khiển  để  thiết  lập  tham  số
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50,0  Hz

CÀI  ĐẶT  VAR  2

50,0  Hz

1

VAR  1.1  VAR  1.2  VAR  1.3

ĐỘNG  CƠ  ĐANG  CHẠY

TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

TRẠNG  THÁI

ĐỘNG  CƠ  ĐANG  CHẠY

24,3%  30,2%  13,8A

1.13.6  Chế  độ  hiển  thị

1.13.5  Mục  dữ  liệu  được  hiển  thị

195NA113.10

1

tín  hiệu  đảo  chiều.  Thân  mũi  tên  biến  mất  nếu  dừng  lại

hiển  thị  ở  dòng  1  và  2  ở  chế  độ  Display.  Sử  dụng  [+]  hoặc  [-]

Một  cảnh  báo  xuất  hiện  nhấp  nháy  ở  dòng  2  kèm  theo  nội  dung  giải  thích

hoạt  động,  một  biến  khác  có  thể  được  nhập  ngay  lập  tức

Hướng  dẫn  thiết  kế

Trong  hoạt  động  bình  thường,  có  tới  4  mục  dữ  liệu  hiển  thị  khác  nhau

và  Hiện  tại  dưới  dạng  phần  đọc  ở  dòng  đầu  tiên  và  dòng  thứ  hai.

Nếu  xảy  ra  cảnh  báo,  điều  này  được  hiển  thị  ở  dòng  3  và  4  với

dòng  hiển  thị  thứ  hai.  Điều  này  được  lập  trình  thông  qua  các  tham  số

Chế  độ  hiển  thị  I

Dòng  dưới  cùng  hiển  thị  biến  tần

ví  dụ:  [4]  Tần  số  đã  được  chọn  làm  kết  quả  đọc

với  bất  kỳ  đơn  vị  liên  quan  nào  được  hiển  thị.  Trong  ví  dụ,

Chủ  đề  này  mô  tả  4  chế  độ  hiển  thị  mà  LCP

3  mục  dữ  liệu  vận  hành  có  thể  được  hiển  thị  trong  màn  hình  đầu  tiên

đã  được  tạo  được  hiển  thị  ở  dòng  2  dưới  dạng

lệnh  được  đưa  ra,  hoặc  nếu  tần  số  đầu  ra  giảm  xuống  dưới

Dòng  2  hiển  thị  giá  trị  dữ  liệu  của  mục  dữ  liệu  đang  vận  hành

tùy  chọn  có  thể  được  hiển  thị  liên  tục:  1,1,  1,2,  1,3  và  2.

bộ  biến  tần  cho  thấy  nó  có  hoạt  động

Nhấn  [Hiển  thị/Trạng  thái]  để  chuyển  giữa  các  chế  độ  Hiển  thị  I

Giới  thiệu  về  VLT  2800

sau  đây  đã  được  chọn:  Tần  số,  Tham  chiếu,  Mô-men  xoắn

ở  dòng  1.  Cài  đặt  hiện  hoạt  cũng  xuất  hiện  trên  màn  hình.

phím  để  thực  hiện  thay  đổi.

bằng  cách  sử  dụng  các  phím  [+]/[ -].

bằng  đơn  vị  và  dòng  1  chứa  văn  bản  giải  thích  dòng  2.  Trong

Ở  chế  độ  này,  tất  cả  các  giá  trị  dữ  liệu  cho  4  mục  dữ  liệu  vận  hành

văn  bản  giải  thích.

Chế  độ  Hiển  thị  này  là  tiêu  chuẩn  sau  khi  khởi  động  hoặc  khởi  tạo.

009-012  Hiển  thị  kết  quả.

trạng  thái.  Thanh  cuộn  hiển  thị  những  giá  trị  vận  hành  nào  có  thể  được

thông  qua  tham  số  009  Hiển  thị  màn  hình  lớn.  Bình  thường

và  II.

dòng  và  một  biến  vận  hành  có  thể  được  hiển  thị  trong

hỗ  trợ  đơn  vị  điều  khiển.

Mũi  tên  chỉ  hướng  quay  đã  chọn.  Đây

một  số.

0,1  Hz.

Chế  độ  hiển  thị  II

Trạng  thái  hoạt  động  hiện  tại  hoặc  các  cảnh  báo  và  cảnh  báo

Nhận  xét

Động  cơ  tải  nhiệt

[°C]

[%]

Bảng  1.11  Các  mục  dữ  liệu  vận  hành

Đầu  vào  kỹ  thuật  số

Nhiệt  độ  tản  nhiệt

[%]

Kết  quả  tham  chiếu

[hex]

[-]

Điện  áp  động  cơ

Từ  trạng  thái  mở  rộng

[Hz]

Đầu  vào  tương  tự  60

Hình  minh  họa  1.30  Chế  độ  hiển  thị  II

[hex]

Đơn  vị

[Hz]

[hex]

Quyền  lực

Hình  minh  họa  1.29  Chế  độ  hiển  thị  I

[V]

Từ  trạng  thái

[nhị  phân]

MG27E402

Kết  quả  tham  chiếu

Tần  số  đầu  ra  x  tỷ  lệ

[kW]

Lời  cảnh  báo

Quyền  lực

Tham  chiếu  bên  ngoài

mô-men  xoắn

[V]

Đầu  vào  tương  tự  53

Giờ  chạy

Dữ  liệu  vận  hành

[hex]

[đơn  vị]
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Từ  điều  khiển

[giờ]

Tần  số  đầu  ra

[mA]

[%]

[đơn  vị]

Tham  chiếu  xung

Dòng  động  cơ

[HP]

[%]

28

Tải  nhiệt

[hex]

[V]

[MỘT]

từ  báo  động

Hình  minh  họa  1.28  Chế  độ  hiển  thị

Điện  áp  liên  kết  DC

[%]
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1

1

1

Hình  minh  họa  1.31  Chế  độ  hiển  thị  III

Vị  trí.

9

[RPM]

[S]

29

7

[Hz]

[Hz]

MG27E402

5

Tham  số  số

[kW]

205  Tham  chiếu  tối  đa

105  Dòng  điện  động  cơ

207  Thời  gian  tăng  tốc

[Hz]

3

12

103  Điện  áp  động  cơ

[MỘT]

107  giờ  sáng

[S]

002  Hoạt  động  cục  bộ/từ  xa
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1

10

6

Đơn  vị

[V]

001  Ngôn  ngữ

[Hz]

Bảng  1.12  Thông  số  và  vị  trí

Hình  minh  họa  1.32  Chế  độ  hiển  thị  IV

số  8

4

13

104  Tần  số  động  cơ

204  tham  chiếu  tối  thiểu

003  Tham  chiếu  cục  bộ

Hình  minh  họa  1.33  Hiển  thị  menu  nhanh

2

11

102  Công  suất  động  cơ

106  Tốc  độ  động  cơ  định  mức

208  Thời  gian  giảm  tốc

CÀI  ĐẶT  50,0  Hz

CÀI  ĐẶT  50,0  Hz

50,0  HzCÀI  ĐẶT

1.13.7  Thiết  lập  tham  số

1.13.8  Menu  Nhanh  với  Bộ  Điều  khiển  LCP  2

•

MENU  NHANH  X  CỦA  Y

TIẾNG  ANH

ĐỘNG  CƠ  ĐANG  CHẠY

REF%  HIỆN  TẠI  MÔ-men  xoắn  A

NGÔN  NGỮ  001

REF%  HIỆN  TẠI  MÔ-men  xoắn  A

ĐỘNG  CƠ  ĐANG  CHẠY

1  1

thay  đổi  phải  được  thực  hiện  trong  một  thiết  lập  khác  mà  không  cần

Nhấn  [QUICK  MENU]  để  bắt  đầu  Bắt  đầu  cài  đặt  nhanh.

•  Chế  độ  Menu  cho  phép  lựa  chọn  và  thay  đổi

Chế  độ  hiển  thị  I.

lập  trình,  bộ  biến  tần  được  sử  dụng  nhiều  nhất

Hướng  dẫn  thiết  kế

Ngoài  việc  có  tên,  mỗi  tham  số  còn  được  liên  kết

Menu  nhanh  nhấn  phím  [+]/[-]  và  thay  đổi

Ở  phía  dưới  màn  hình,  số  thông  số  và

Cài  đặt  lập  trình  số  2  nhấp  nháy  ở  bên  phải  của

không  thay  đổi.

sang  Chế  độ  hiển  thị  II,  trừ  khi  phím  được  nhấn  trong  thời  gian  ít  hơn

Nhấn  [Quick  Menu]  để  truy  cập  mục  quan  trọng  nhất

thiết  lập  đang  hoạt  động.

Khu  vực  làm  việc  toàn  diện  của  bộ  biến  tần  có  thể

để  điều  chỉnh  chức  năng  của  nó  cho  một  ứng  dụng  cụ  thể.  ĐẾN

lựa  chọn  2  chế  độ  lập  trình  -  Chế  độ  menu  và

thành  các  nhóm,  với  chữ  số  đầu  tiên  của  số  tham  số

Chế  độ  Hiển  thị  này  được  bắt  đầu  miễn  là  [Hiển  thị/Trạng  thái]

Hiển  thị  tên  tham  số  và  đơn  vị  cho  dữ  liệu  vận  hành

dừng  bộ  biến  tần.  Kích  hoạt  chức  năng  này

Bảng  1.12  cho  các  vị  trí  và  các  thông  số  tương  ứng.

các  thông  số,  cho  phép  bắt  đầu  vận  hành

thiết  lập  được  thực  hiện.  Bất  kể  chế  độ  lập  trình  nào,  một

với  một  số  giống  nhau  bất  kể

giá  trị  dữ  liệu  bằng  cách  nhấn  [Thay  đổi  dữ  liệu]  +  [Ok].

chế  độ  Menu  và  ở  chế  độ  Menu  nhanh.

lựa  chọn  trong  cấu  hình  tham  số  100.

Chế  độ  Hiển  thị  này  có  thể  được  khởi  động  trong  khi  vận  hành  nếu

Phím  [QUICK  MENU]  được  nhấn  sau  khi  thiết  bị  đã  được

Chế  độ  Menu  nhanh.  Chế  độ  menu  cung  cấp  quyền  truy  cập  vào  tất  cả

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Cấu  trúc  cho  chế  độ  Quick  Menu  v  Chế  độ  Menu

được  truy  cập  thông  qua  một  số  lượng  lớn  các  tham  số,  cho  phép  nó

thay  đổi  của  một  tham  số  có  hiệu  lực  và  hiển  thị  cả  trong

tất  cả  các  thông  số  theo  yêu  cầu.  Tuy  nhiên,  một  số

đưa  ra  các  giá  trị  hiển  thị  sau:

tên  được  đưa  ra  cùng  với  trạng  thái/giá  trị  của  tên  đầu  tiên

trường  hợp  sẵn  sàng  hoạt  động.  Cuộn  qua

cung  cấp  một  cái  nhìn  tổng  quan  tốt  hơn  về  nhiều  thông  số,  có

bộ  biến  tần  trong  hầu  hết  các  trường  hợp,  phù  hợp  với

các  thông  số  của  bộ  biến  tần.  Sau  đó

khoảng  1  giây,  trong  trường  hợp  đó  hệ  thống  luôn  trở  về  trạng  thái

được  bật,  quá  trình  đọc  luôn  bắt  đầu  ở  vị  trí.  1.  Xem

thông  số.  Chế  độ  Menu  nhanh  đưa  người  dùng  qua

phím  được  nhấn.  Khi  thả  phím  ra,  nó  sẽ  chuyển  trở  lại

cho  biết  số  nhóm  của  tham  số  được  đề  cập.

các  tham  số  được  "bóng  mờ",  tùy  thuộc  vào

ở  dòng  đầu  tiên  và  dòng  thứ  hai.  Dòng  2  trên  màn  hình  vẫn  còn

Chế  độ  hiển  thị  IV

sử  dụng  tham  số  005  Thiết  lập  lập  trình.

tham  số  trong  menu  Nhanh.  Lần  đầu  tiên

Chế  độ  hiển  thị  III

chế  độ  lập  trình.  Ở  chế  độ  Menu,  các  thông  số  được  phân  chia
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1.13.9  Lựa  chọn  tham  số

TIẾNG  ANH

TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

NGÔN  NGỮ  001

09,0  HZ

TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

130  TẦN  SỐ  BẮT  ĐẦU

0  PHÍMB.&HIỂN  THỊ

TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

NGÔN  NGỮ  001
TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

10,0  HZ

TIẾNG  ANH

TÍNH  THƯỜNG  XUYÊN

130  TẦN  SỐ  BẮT  ĐẦU

1

Việc  lựa  chọn  nhóm  tham  số  được  thực  hiện  bằng  cách  sử  dụng  các  phím  

[<  >].

Dòng  thứ  ba  của  màn  hình  hiển  thị  số  và  tên  tham  số,  trong  khi  trạng  

thái/giá  trị  của  tham  số  đã  chọn  được  hiển  thị  ở  dòng  4.

Sau  đó,  chữ  số  đã  chọn  có  thể  được  thay  đổi  vô  số  lần  bằng  phím  [+]  

hoặc  [-]:

Dòng  hiển  thị  phía  dưới  hiển  thị  giá  trị  được  nhập  (đã  lưu)  khi  

xác  nhận  được  đưa  ra  [OK].

Nhấn  [Menu]  để  khởi  động  chế  độ  Menu,  chế  độ  này  sẽ  tạo  ra  kết  quả  

sau  trên  màn  hình:

Dòng  3  trong  màn  hình  hiển  thị  số  và  tên  nhóm  thông  số.

Chữ  số  đã  chọn  được  biểu  thị  bằng  chữ  số  nhấp  nháy.  Dòng  hiển  thị  

phía  dưới  hiển  thị  giá  trị  dữ  liệu  được  nhập  (đã  lưu)  khi  đăng  

xuất  bằng  [OK].

Thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu  số  Nếu  tham  

số  đã  chọn  được  biểu  thị  bằng  giá  trị  dữ  liệu  số,  hãy  chọn  một  

chữ  số  bằng  phím  [�]  hoặc  [ �].

Thay  đổi  dữ  liệu  

Bất  kể  tham  số  được  chọn  ở  chế  độ  Menu  nhanh  hay  chế  độ  Menu,  quy  

trình  thay  đổi  dữ  liệu  đều  giống  nhau.  Nhấn  [Change  Data]  để  thay  

đổi  tham  số  đã  chọn,  sau  đó  phần  gạch  chân  ở  dòng  4  sẽ  nhấp  nháy  trên  

màn  hình.  Quy  trình  thay  đổi  dữ  liệu  phụ  thuộc  vào  việc  tham  số  được  

chọn  đại  diện  cho  giá  trị  dữ  liệu  số  hay  giá  trị  văn  bản.

Ở  chế  độ  Menu,  các  thông  số  được  chia  thành  các  nhóm.

Khi  nhóm  thông  số  cần  thiết  được  chọn,  hãy  chọn  thông  số  bằng  các  

phím  [+]/[ -]:

Hướng  dẫn  thiết  kế

Các  nhóm  tham  số  sau  có  thể  truy  cập  được:

Giới  thiệu  về  VLT  2800

Thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu  

Nếu  tham  số  được  chọn  là  giá  trị  văn  bản,  hãy  thay  đổi  giá  trị  văn  

bản  bằng  phím  [+]  hoặc  [-].

Nhóm  số

Truyền  thông  nối  tiếp

Hình  minh  họa  1.37  Thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu  số  -  I

Vận  hành  &  Hiển  thị

6

Hình  minh  họa  1.34  Hiển  thị  chế  độ  menu

Chức  năng  kỹ  thuật

Nhóm  tham  số

Hình  minh  họa  1.35  Chọn  tham  số

Hình  minh  họa  1.38  Thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu  số  -  II

1 Tải  &  Động  Cơ

30

0

3 Đầu  Vào  &  Đầu  Ra

MG27E402

2 Tài  liệu  tham  khảo  &  giới  hạn

Danfoss  A/S  ©  Rev.  Tháng  5/2014  Mọi  quyền  được  bảo  lưu.

Hình  minh  họa  1.36  Thay  đổi  giá  trị  dữ  liệu

5

4 Chức  năng  đặc  biệt

1

1
50,0  HzCÀI  ĐẶT

50,0  Hz

50,0  Hz

50,0  Hz

50,0  HzCÀI  ĐẶT
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1.13.10  Khởi  tạo  thủ  công

ĐỂ  Ý

1  1

Các  tham  số  sau  không  được  đặt  thành  0  khi  khởi  tạo

tham  số  600  Giờ  hoạt  động

tham  số  605  Số  lượng  quá  điện  áp

tham  số  501  Tốc  độ  Baud

Không  thể  khởi  tạo  thủ  công  trên  bộ  điều  khiển  LCP  2

thông  số  bộ  đếm  602  kWh

tham  số  601  giờ  chạy

tham  số  604  Số  lần  quá  nhiệt

Chế  độ  hoạt  động.

đơn  vị.  Thực  hiện  khởi  tạo  với  tham  số  620

tham  số  603  Số  lần  bật  nguồn

Hướng  dẫn  thiết  kế

tham  số  500  Địa  chỉ

tham  số  615-617  Nhật  ký  lỗi

thông  qua  tham  số  620  Chế  độ  hoạt  động.

Giới  thiệu  về  VLT  2800
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ĐỂ  Ý

THẬN  TRỌNG

CẢNH  BÁO

CẢNH  BÁO

CẢNH  BÁO

CẢNH  BÁO

CẢNH  BÁO
RÒ  RỈ  HIỆN  TẠI

ĐIỆN  CAO  THẾ

2

2.2  Nhân  sự  có  trình  độ

2.1  Ký  hiệu  an  toàn

2.3  Biện  pháp  phòng  ngừa  an  toàn

2  An  toàn

Bộ  biến  tần  chứa  điện  áp  cao  khi  được  kết  nối  với  đầu  vào  

nguồn  điện  xoay  chiều,  nguồn  điện  DC  hoặc  chia  sẻ  tải.  Việc  không  thực  

hiện  lắp  đặt,  khởi  động  và  bảo  trì  bởi  nhân  viên  có  trình  độ  có  thể  

dẫn  đến  tử  vong  hoặc  thương  tích  nghiêm  trọng.

Để  tránh  khởi  động  động  cơ  ngoài  ý  muốn:

Việc  lắp  đặt,  khởi  động  và  bảo  trì  chỉ  được  thực  hiện  bởi  

nhân  viên  có  trình  độ.

Biểu  thị  một  tình  huống  nguy  hiểm  tiềm  ẩn  có  thể  dẫn  đến  thương  tích  

nhẹ  hoặc  trung  bình.  Nó  cũng  có  thể  được  sử  dụng  để  cảnh  báo  các  hành  vi  

không  an  toàn.

Ngắt  kết  nối  nguồn  điện  AC  và  nguồn  điện  liên  kết  DC  từ  xa,  bao  gồm  cả  

pin  dự  phòng,  UPS  và  kết  nối  liên  kết  DC  với  các  bộ  biến  tần  khác.

Các  ký  hiệu  sau  đây  được  sử  dụng  trong  tài  liệu  này:

THỜI  GIAN  XẢ  Bộ  biến  tần  

chứa  các  tụ  điện  liên  kết  DC,  có  thể  vẫn  được  sạc  ngay  cả  khi  bộ  

biến  tần  không  được  cấp  nguồn.  Việc  không  đợi  đến  thời  gian  quy  

định  sau  khi  cắt  điện  trước  khi  thực  hiện  công  việc  bảo  trì  hoặc  sửa  

chữa  có  thể  dẫn  đến  tử  vong  hoặc  thương  tích  nghiêm  trọng.

Nhấn  [Tắt/Đặt  lại]  trên  LCP  trước  khi  lập  

trình  các  tham  số.

Ngắt  kết  nối  bộ  biến  tần  khỏi  nguồn  điện.

Cần  phải  vận  chuyển,  lưu  trữ,  lắp  đặt,  vận  hành  và  bảo  trì  

chính  xác  và  đáng  tin  cậy  để  bộ  biến  tần  hoạt  động  an  toàn  và  không  

gặp  sự  cố.  Chỉ  những  nhân  viên  có  trình  độ  mới  được  phép  lắp  đặt  hoặc  

vận  hành  thiết  bị  này.

Ngắt  kết  nối  hoặc  khóa  động  cơ  PM.

Đảm  bảo  nối  đất  chính  xác  cho  thiết  bị  bởi  người  lắp  đặt  điện  

được  chứng  nhận.

KHỞI  ĐỘNG  NGOÀI  Ý  Khi  bộ  biến  

tần  được  kết  nối  với  nguồn  điện  xoay  chiều,  nguồn  điện  DC  hoặc  chia  sẻ  tải,  

động  cơ  có  thể  khởi  động  bất  cứ  lúc  nào.  Việc  khởi  động  ngoài  ý  muốn  trong  

quá  trình  lập  trình,  bảo  trì  hoặc  sửa  chữa  có  thể  dẫn  đến  tử  vong,  thương  

tích  nghiêm  trọng  hoặc  hư  hỏng  tài  sản.  Động  cơ  có  thể  khởi  động  bằng  

công  tắc  bên  ngoài,  lệnh  bus  nối  tiếp,  tín  hiệu  tham  chiếu  đầu  vào  từ  

LCP  hoặc  sau  khi  tình  trạng  lỗi  được  xóa.

Nhân  viên  có  trình  độ  được  định  nghĩa  là  nhân  viên  đã  được  đào  tạo,  

được  ủy  quyền  lắp  đặt,  vận  hành  và  bảo  trì  thiết  bị,  hệ  thống  và  mạch  

điện  theo  luật  pháp  và  quy  định  hiện  hành.  Ngoài  ra,  nhân  viên  phải  làm  

quen  với  các  hướng  dẫn  và  biện  pháp  an  toàn  được  mô  tả  trong  các  

hướng  dẫn  vận  hành  này.

Dòng  rò  vượt  quá  3,5  mA.  Việc  không  nối  đất  bộ  biến  tần  đúng  cách  có  

thể  dẫn  đến  tử  vong  hoặc  thương  tích  nghiêm  trọng.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Bộ  biến  tần,  động  cơ  và  bất  kỳ  thiết  bị  dẫn  động  nào  phải  

được  nối  dây  và  lắp  ráp  hoàn  chỉnh  khi  bộ  biến  tần  được  kết  

nối  với  nguồn  điện  xoay  chiều,  nguồn  điện  một  chiều  hoặc  

chia  sẻ  tải.

Đợi  ít  nhất  4  phút  để  tụ  điện  xả  hết  điện  trước  khi  thực  

hiện  bất  kỳ  công  việc  bảo  trì  hoặc  sửa  chữa  nào.

Cho  biết  thông  tin  quan  trọng,  bao  gồm  các  tình  huống  có  thể  dẫn  đến  hư  

hỏng  thiết  bị  hoặc  tài  sản.

Biểu  thị  một  tình  huống  nguy  hiểm  tiềm  tàng  có  thể  dẫn  đến  tử  vong  

hoặc  thương  tích  nghiêm  trọng.

Sự  an  toàn

Dừng  động  cơ.
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ĐỘ  CAO  CAO

Sử  dụng  trên  nguồn  điện  bị  cô  lập

NGUY  HIỂM  LỖI  NỘI  BỘ

NGUY  HIỂM  THIẾT  BỊ 2

THẬN  TRỌNG

CẢNH  BÁO

nhân  viên  thực  hiện  cài  đặt,  khởi  động  và

và  mã  điện  địa  phương.

đóng  đúng  cách.

Đảm  bảo  công  trình  điện  phù  hợp  với  tiêu  chuẩn  quốc  gia

trong  trường  hợp  bị  thương  nặng,  khi  bộ  biến  tần  không  hoạt  động

Danfoss  về  PELV.

có  thể  dẫn  đến  tử  vong  hoặc  bị  thương  nặng.

Thực  hiện  theo  các  thủ  tục  trong  hoạt  động  này

được  buộc  chặt  an  toàn  trước  khi  cấp  nguồn.

nguồn  điện  bị  cô  lập,  hãy  tham  khảo  phần  Công  tắc  RFI  trong  thiết  kế

Tiếp  xúc  với  trục  quay  và  thiết  bị  điện

Đảm  bảo  rằng  tất  cả  các  nắp  an  toàn  được  đặt  đúng  chỗ  và

Để  biết  chi  tiết  về  việc  sử  dụng  bộ  biến  tần  trên

Thực  hiện  theo  các  khuyến  nghị  liên  quan  đến  việc  cài  đặt

Đảm  bảo  rằng  chỉ  được  đào  tạo  và  có  trình  độ

hướng  dẫn.

Hướng  dẫn.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Một  lỗi  bên  trong  trong  bộ  biến  tần  có  thể  dẫn  đến

Để  lắp  đặt  ở  độ  cao  trên  2000  m,  hãy  liên  hệ

BẢO  TRÌ.

Sự  an  toàn

trên  nguồn  điện  CNTT.  Sử  dụng  các  thiết  bị  giám  sát  phù  hợp  cho  

mạng  lưới  CNTT  để  tránh  hư  hỏng.

ĐỂ  Ý

ĐỂ  Ý
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3  Cài  đặt

3 3.1.1  Tổng  quan

3.1.3  Vỏ  C

3.1  Kích  thước  cơ  học 3.1.2  Vỏ  bọc  B

Hình  minh  họa  3.1  thể  hiện  các  kích  thước  cơ  học.  Tất  cả

kích  thước  tính  bằng  mm.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

Tất  cả  các  tùy  chọn  bộ  lọc  phải  được  gắn  theo  chiều  dọc.

ĐỂ  Ý

VLT  2840  200-240V

VLT  2855-2875  380-480V

Hình  minh  họa  3.3  VLT  2822  220-240  V,  PD2

MG27E402

Hình  minh  họa  3.1  VLT  2803-2815  200-240  V

VLT  2805-2815  380-480V

VLT  2822-2840  380-480V

Hình  minh  họa  3.2  VLT  2822  200-240  V
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Hình  minh  họa  3.7  Kích  thước  của  Nắp  đầu  cuối  NEMA  1

VLT  2880-2882,  380-480V

Hình  minh  họa  3.5  Cuộn  dây  động  cơ  (195N3110)

Hình  minh  họa  3.4  VLT  2840,  220-240  V,  PD2

Hình  minh  họa  3.6  Bộ  lọc  RFI  1B  (195N3103)

35

3.1.7  Nắp  đầu  cuối

3.1.5  Cuộn  dây  động  cơ  (195N3110)

3.1.6  Bộ  lọc  RFI  1B  (195N3103)3.1.4  Vỏ  D

Hình  minh  họa  3.7  thể  hiện  kích  thước  của  thiết  bị  đầu  cuối  NEMA  1

vỏ  cho  VLT  2803-2875.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

Kích  thước  a  phụ  thuộc  vào  loại  đơn  vị.
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MỘT

VLT  2855-2875  380-480V

C

VLT  2840  PD2

170

con  số

VLT  2840  200-240V

Hình  minh  họa  3.9  Giải  pháp  IP21

VLT  2822  200-240V

Kiểu

195N2119  47

VLT  2803-2815  200-240V 80

205

B

Hình  minh  họa  3.8  Nắp  đầu  cuối  NEMA  1

MG27E402

VLT  2880-2882  380-480V

195N2120  47

VLT  2822  PD2

195N2118  47

36

Đặt  hàng

VLT  2822-2840  380-480V

195N2126  47

95

Bảng  3.1  Kích  thước

170

Hình  minh  họa  3.10  Kích  thước  cho  giải  pháp  IP21

VLT  2805-2815  380-480V

3.1.8  Giải  pháp  IP21

3

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt
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Hình  minh  họa  3.12  192H4720

Minh  họa  3.11  192H4719
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3.1.9  Bộ  lọc  EMC  cho  cáp  động  cơ  dài

Cài  đặt Hướng  dẫn  thiết  kế
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Hình  minh  họa  3.13  192H4893

MG27E402

3.2  Lắp  đặt  cơ  khí

3

Khoảng  

cách  Tất  cả  các  thiết  bị  yêu  cầu  khoảng  cách  không  khí  tối  thiểu  là  

100  mm  giữa  các  bộ  phận  khác  và  lỗ  thông  hơi  của  vỏ.

Bộ  biến  tần  được  làm  mát  bằng  sự  lưu  thông  không  khí.

Để  thiết  bị  có  thể  giải  phóng  không  khí  làm  mát,  khoảng  cách  tự  do  

tối  thiểu  phía  trên  và  bên  dưới  thiết  bị  phải

tối  thiểu  là  100  mm.  Để  bảo  vệ  thiết  bị  khỏi  bị  quá  nhiệt,  hãy  

đảm  bảo  rằng  nhiệt  độ  môi  trường  không  tăng  cao  hơn  nhiệt  độ  tối  đa  đã  

nêu  cho  bộ  biến  tần  và  nhiệt  độ  trung  bình  trong  24  giờ  không  được  vượt  

quá.  Kiểm  tra  nhiệt  độ  tối  đa  và  trung  bình  24  giờ  ở  chương  5.3  Dữ  

liệu  kỹ  thuật  chung.  Nếu  nhiệt  độ  môi  trường  xung  quanh  nằm  trong  

khoảng  45  °C  -  55  °C  thì  phải  thực  hiện  giảm  công  suất  của  bộ  biến  tần.  

Xem  chương  5.1.8  Giảm  nhiệt  độ  môi  trường.  Tuổi  thọ  sử  dụng  của  bộ  

biến  tần  có  thể  bị  giảm  nếu  không  có  quy  định  về  việc  giảm  thông  

số  định  mức  đối  với  nhiệt  độ  môi  trường.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Hãy  chú  ý  đến  các  yêu  cầu  áp  dụng  cho  bộ  tích  hợp  và  lắp  đặt  tại  

hiện  trường.  Tuân  thủ  thông  tin  trong  danh  sách  để  tránh  thương  

tích  nghiêm  trọng  hoặc  hư  hỏng  thiết  bị,  đặc  biệt  khi  lắp  đặt  các  

thiết  bị  lớn.

Tích  hợp  Tất  

cả  các  thiết  bị  có  vỏ  IP20  phải  được  tích  hợp  trong  tủ  và  bảng  

điều  khiển.  IP20  không  phù  hợp  để  gắn  từ  xa.  Ở  một  số  quốc  gia,  

ví  dụ  như  ở  Hoa  Kỳ,  các  thiết  bị  có  vỏ  NEMA  1  được  phê  duyệt  để  lắp  từ  

xa.

Cài  đặt

THẬN  TRỌNG

CẢNH  BÁO
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THẬN  TRỌNG

CẢNH  BÁO
3

3.3.2  Nối  đất

3.3.3  Cáp

3.3.1  Cảnh  báo  điện  áp  cao

3.3  Lắp  đặt  điện

Việc  lắp  đặt  động  cơ  hoặc  bộ  biến  tần  không  đúng  cách  có  thể  gây  

hư  hỏng  thiết  bị,  thương  tích  nghiêm  trọng  hoặc  tử  vong.  Tuân  

thủ  các  hướng  dẫn  trong  sách  hướng  dẫn  này  cũng  như  các  quy  

tắc  và  quy  định  an  toàn  của  quốc  gia  và  địa  phương.

Nối  đất  tần  số  cao:  Giữ  các  kết  nối  nối  đất  

càng  ngắn  càng  tốt.

Để  đạt  được  trở  kháng  thấp,  hãy  kết  nối  bộ  chuyển  đổi  với  tấm  

ốp  phía  sau  bằng  các  bu  lông  cố  định  bộ  chuyển  đổi.  Loại  bỏ  

tất  cả  sơn  khỏi  các  điểm  tiếp  xúc.

Đảm  bảo  nối  đất  và  bảo  vệ  chính  xác  theo  tiêu  chuẩn  quốc  gia  và  địa  phương.

Lắp  đặt  cạnh  nhau  Tất  cả  các  

thiết  bị  VLT  2800  có  thể  được  lắp  đặt  cạnh  nhau  và  ở  bất  kỳ  vị  trí  nào  vì  

các  thiết  bị  này  không  yêu  cầu  thông  gió  ở  bên  cạnh.

Lắp  bộ  chuyển  đổi  vào  tấm  ốp  lưng  ở  mức  trở  kháng  thấp  nhất  có  

thể.

Lưu  ý  rằng  khoảng  cách  yêu  cầu  phụ  thuộc  vào  cài  đặt-

Tuân  thủ  các  điều  sau  khi  cài  đặt:

Điện  áp  của  bộ  biến  tần  rất  nguy  hiểm  mỗi  khi  thiết  bị  được  

kết  nối  với  nguồn  điện.

Lắp  đặt  cáp  điều  khiển  và  cáp  nguồn  riêng  biệt  với  cáp  động  

cơ  để  tránh  truyền  nhiễu.  Theo  quy  định,  khoảng  cách  20  m  là  
đủ  nhưng  khuyến  nghị  khoảng  cách  đó  càng  lớn  càng  tốt,  đặc  biệt  

khi  cáp  được  lắp  đặt  song  song  trên  khoảng  cách  lớn.

Nối  đất  an  toàn:  Bộ  chuyển  đổi  có  dòng  điện  rò  rỉ  cao  và  

phải  được  nối  đất  đúng  cách  để  đảm  bảo  an  toàn.  

Tuân  theo  tất  cả  các  quy  định  an  toàn  của  địa  phương.

Hướng  dẫn  thiết  kế

Kết  nối  tất  cả  các  hệ  thống  nối  đất  để  đảm  bảo  trở  kháng  

dây  dẫn  thấp  nhất  có  thể.  Trở  kháng  dây  dẫn  thấp  nhất  có  

thể  đạt  được  bằng  cách  giữ  dây  dẫn  càng  ngắn  càng  tốt  

và  bằng  cách  nối  đất  với  diện  tích  bề  mặt  lớn  nhất  có  thể.  Nếu  

nhiều  bộ  chuyển  đổi  được  lắp  đặt  trong  một  tủ,  hãy  sử  dụng  

tấm  ốp  lưng  của  tủ,  tấm  này  phải  được  làm  bằng  kim  loại,  làm  

tấm  nối  đất  chung.

Đối  với  các  cáp  tín  hiệu  nhạy  cảm  như  cáp  điện  thoại  hoặc  

cáp  dữ  liệu,  nên  sử  dụng  khoảng  cách  lớn  nhất  có  thể.

Chạm  vào  các  bộ  phận  điện  có  thể  gây  tử  vong  -  ngay  cả  sau  

khi  thiết  bị  đã  được  ngắt  khỏi  nguồn  điện:  Chờ  ít  nhất  4  phút  để  

dòng  điện  tiêu  tan.

Cài  đặt

Nếu  sử  dụng  giải  pháp  IP21,  tránh  lắp  các  thiết  bị  cạnh  nhau,  

điều  này  có  thể  dẫn  đến  quá  nhiệt  và  làm  hỏng  thiết  bị.
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Hình  minh  họa  3.16  Lắp  đặt  song  song  -  II

Hình  minh  họa  3.15  Lắp  đặt  song  song  -  I
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3.3.5  Bảo  vệ  bổ  sung

3.3.4  Cáp  có  vỏ  bọc/có  vỏ  bọc

3.3.6  Kiểm  tra  điện  áp  cao
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3

Ví  dụ,  cốt  thép  màn  chắn  nhằm  mục  đích  bảo  vệ  cơ  học  không  phù  

hợp  cho  việc  lắp  đặt  đúng  EMC.

Khi  đặt  vào  khay  cáp,  các  loại  cáp  nhạy  cảm  có  thể  không  được  đặt  vào  cùng  

khay  cáp  với  cáp  động  cơ.  Nếu  cáp  tín  hiệu  chạy  ngang  qua  cáp  nguồn  thì  

việc  này  được  thực  hiện  ở  góc  90  °.  Chỉ  sử  dụng  cáp  đầu  vào  và  đầu  ra  có  

lớp  bọc  chống  ồn  cho  tủ.

Nếu  sử  dụng  rơle  RCD  thì  chúng  phải:

Rơle  RCD,  nối  đất  bảo  vệ  nhiều  lần  hoặc  nối  đất  có  thể  được  sử  

dụng  như  một  biện  pháp  bảo  vệ  bổ  sung,  miễn  là  tuân  thủ  các  

quy  định  an  toàn  của  địa  phương.  Nếu  xảy  ra  lỗi  nối  đất,  nội  

dung  DC  có  thể  phát  triển  trong  dòng  điện  bị  lỗi.  Không  bao  giờ  

sử  dụng  RCD  (rơle  ELCB),  loại  A,  vì  nó  không  phù  hợp  với  dòng  

điện  DC  bị  lỗi.  Nếu  sử  dụng  rơle  RCD,  hãy  tuân  thủ  các  quy  

định  của  địa  phương.

độ  nhạy  và  độ  nhạy  của  cáp  tín  hiệu.  Vì  lý  do  này,  không  

thể  đưa  ra  các  giá  trị  chính  xác.

N  phải  được  kết  nối  trước  L1  đối  với  các  thiết  bị  dòng  điện  

rò  giảm  200  V  một  pha  (mã  loại  R4).

Xem  thêm  chương  3.3.7  Lắp  đặt  điện  đúng  EMC.

CẢNH  BÁO  Không  thực  

hiện  kiểm  tra  điện  áp  cao  giữa  các  cực  điều  khiển  và  khung  máy  

vì  điện  thế  của  thẻ  điều  khiển  không  thể  vượt  quá  khoảng  100  V  

đối  với  khung  máy  do  mạch  giới  hạn  điện  áp.

Thích  hợp  để  bảo  vệ  các  thiết  bị  có  dòng  điện  DC  

trong  dòng  điện  bị  lỗi  (bộ  chỉnh  lưu  cầu  3  pha).

Thử  nghiệm  điện  áp  cao  có  thể  được  thực  hiện  bằng  cách  nối  ngắn  mạch  các  

cực  U,  V,  W,  L1,  L2  và  L3  và  áp  dụng  mức  tối  đa.  2160  V  DC  trong  1  giây  giữa  

điểm  ngắn  mạch  này  và  đầu  cuối  95.

Các  thiết  bị  đầu  cuối  được  bảo  vệ  chống  lại  sự  tiếp  cận  nguy  hiểm  

trực  tiếp  thông  qua  các  rào  chắn.

tăng  sức  mạnh.

Màn  hình  phải  có  trở  kháng  HF  thấp,  đạt  được  điều  này  

bằng  màn  hình  bện  bằng  đồng,  nhôm  hoặc  sắt.

Việc  thực  hiện  kiểm  tra  như  vậy  có  thể  dẫn  đến  hư  hỏng  thiết  bị  

và  thương  tích  cá  nhân.

Thích  hợp  cho  việc  phóng  điện  ngắn,  hình  xung  trên

Hướng  dẫn  thiết  kế

Thích  hợp  cho  dòng  điện  rò  rỉ  cao.

Xem  thêm  chương  3.3.8  Sử  dụng  cáp  tương  thích  EMC.

Cài  đặt
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3.3.7  Lắp  đặt  điện  đúng  EMC

Tránh  lắp  đặt  với  đầu  màn  hình  xoắn  (bím  tóc),  vì  điều  này  làm  hỏng  hiệu  ứng  sàng  lọc  ở  tần  số  cao.  Sử  dụng

thay  vào  đó  là  kẹp  cáp.

Kết  nối  màn  hình  với  mặt  đất  ở  cả  hai  đầu.

Đảm  bảo  tiếp  xúc  điện  tốt  từ  tấm  lắp  đặt  thông  qua  các  vít  lắp  đặt  đến  vỏ  kim  loại  của

Những  điểm  chung  cần  quan  sát  để  đảm  bảo  lắp  đặt  điện  đúng  EMC:

Chỉ  sử  dụng  cáp  động  cơ  có  vỏ  bọc/có  vỏ  bọc  và  cáp  điều  khiển  có  vỏ  bọc/có  vỏ  bọc.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

bộ  biến  tần.

Sử  dụng  vòng  đệm  hình  sao  và  tấm  lắp  đặt  dẫn  điện.

•  Không  sử  dụng  cáp  động  cơ  không  có  màn  chắn/không  được  bọc  thép  trong  tủ  lắp  đặt.

Hình  minh  họa  3.17  cho  thấy  hệ  thống  lắp  đặt  điện  đúng  EMC,  trong  đó  bộ  biến  tần  đã  được  lắp  trong  hệ  thống  lắp  đặt
tủ  và  kết  nối  với  PLC.
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Hình  minh  họa  3.17  Ví  dụ  về  lắp  đặt  điện  đúng  EMC
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3.3.8  Sử  dụng  cáp  tuân  thủ  EMC

ZT  có  thể  được  đánh  giá  dựa  trên  các  yếu  tố  sau:

•  Điện  trở  tiếp  xúc  giữa  các  dây  dẫn  màn  chắn  riêng  lẻ.

ZT  hiếm  khi  được  các  nhà  sản  xuất  cáp  công  bố  nhưng  thường  có  thể  ước  tính  Z  T  bằng  cách  xem  xét  và  đánh  giá  thiết  kế  vật  lý  của  cáp.

Vùng  phủ  sóng  của  màn  hình,  tức  là  vùng  vật  lý  của  cáp  được  màn  hình  bao  phủ.  Thường  được  nêu  dưới  dạng  phần  trăm  và  không  được  nhỏ  hơn  
85%.

Để  tuân  thủ  các  yêu  cầu  về  khả  năng  miễn  nhiễm  EMC  của  cáp  điều  khiển  và  phát  xạ  EMC  đối  với  cáp  động  cơ,  hãy  sử  dụng  cáp  có  màn  chắn/bọc  thép.

Khả  năng  của  cáp  để  giảm  lượng  bức  xạ  đi  vào  và  đi  ra  của  nhiễu  điện  phụ  thuộc  vào  trở  kháng  truyền  (Z  T).  Màn  chắn  của  cáp  thường  được  thiết  kế  để  

giảm  sự  truyền  nhiễu  điện  và  màn  chắn  có  ZT  thấp  hơn  sẽ  hiệu  quả  hơn  màn  chắn  có  ZT  cao  hơn.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

•  Kiểu  màn,  tức  là  kiểu  bện  hoặc  xoắn.  Nên  sử  dụng  kiểu  bện  hoặc  ống  kín.
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3.3.9  Nối  đất  cáp  điều  khiển  có  vỏ  bọc/có  vỏ  bọc

Nối  đất  đúng  cách  Cáp  
điều  khiển  và  cáp  truyền  thông  nối  tiếp  phải  được  gắn  bằng  kẹp  cáp  ở  cả  

hai  đầu  để  đảm  bảo  tiếp  xúc  điện  tối  đa  có  thể.

Bảo  vệ  điện  thế  nối  đất  giữa  PLC  và  VLT  Nếu  điện  thế  nối  đất  giữa  

bộ  biến  tần  và  PLC  (v.v.)  khác  nhau,  nhiễu  điện  có  thể  xảy  ra  làm  

ảnh  hưởng  đến  toàn  bộ  hệ  thống.  Vấn  đề  này  có  thể  được  giải  quyết  

bằng  cách  lắp  cáp  cân  bằng  bên  cạnh  cáp  điều  khiển.

Hình  minh  họa  3.19  chỉ  ra  cách  thực  hiện  nối  đất  đúng  và  

những  việc  cần  làm  khi  có  nghi  ngờ.

Tiết  diện  cáp  tối  thiểu:  16  mm2

Cáp  điều  khiển  phải  được  bọc  thép/bọc  thép  và  màn  hình  phải  được  kết  nối  với  

vỏ  kim  loại  của  thiết  bị  bằng  kẹp  cáp  ở  mỗi  đầu.

Nối  đất  không  đúng  

Không  sử  dụng  các  đầu  màn  hình  xoắn  được  tết  lại  với  nhau  (bím  

tóc),  vì  những  đầu  này  làm  tăng  trở  kháng  màn  hình  ở  tần  số  cao  

hơn.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

Nếu  xảy  ra  vòng  lặp  nối  đất  50/60  Hz  

Nếu  sử  dụng  cáp  điều  khiển  dài,  vòng  lặp  nối  đất  50/60  Hz  có  thể  

phát  sinh  và  chúng  có  thể  gây  nhiễu  cho  toàn  bộ  hệ  thống.  Vấn  đề  

này  được  giải  quyết  bằng  cách  gắn  một  đầu  của  màn  hình  xuống  đất  

thông  qua  tụ  điện  100  nF  (chiều  dài  chân  cắm  ngắn).

.
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Hình  minh  họa  3.20  Sơ  đồ  nối  dây  điện

3.3.10  Đi  dây  điện

*  Bộ  lọc  RFI  1A  tích  hợp  là  một  tùy  chọn.
**  VLT  2803-2815  200-240  V  không  được  cung  cấp  kèm  cuộn  dây  mạch  trung  gian.

Hướng  dẫn  thiết  kếCài  đặt

Machine Translated by Google




